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DAr Her EoNG co odNG THUoNc urnN NArvr zoz+
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DAI HoI DoNG co ooNG THU'oxc Nmu NArvr 2024

CONG TY CO PHAN CA PHE THANG LO'I

HDC DI6A O\.:02L/BBH E

I. THor GrAN, o6 ornm rO cntlc EA.I HeI
Fhi6n hgp Dai hQi d6ng c6 ddng thuong ni€n 2024 cua C6ng ty Cd phdn Cd phd Thing Lo'i;

dtroc lihai tlac va\o luc: 08 gicr 00 ngir.v 2410412024 tai Hdi truong C6ng ry C5 phAn Ca phd Th6ng

Lcii - Nm 17. QL 26" xfr IJoa D6ng, hu.u-6n Krong Pdc, tinh Dik Lak, Vi6t Narn.

II. THU TUC KIIAI MAC DAI HQI

1. Ba Ld Eang UyCn Dan tha1, mflt gi6'i thi6u thdnh phan tharn dLl Dai hoi.

2. Ong Pharn Dinh B6, Trucrng Ban ki6m so6t dgc bao cao kdt qua ki6rn tra c6c cO d6"g

co dii di6u kiqn tham dU Dai hQi theo do:

-l 
; "- Tong so cd d6n-e t4rc ti6p vd riy quy6n tham du: 54 co d6ng.

- Tli l0 c6 phAn dai di0n vd so hiru cria c6 c16ng tham du: 12.603.615 c6 phAn chiern t1,'

19 gg,633 % t6ng s6 c6 phAn c6 quyAn bi0u qu1,tlt.

Phi0n hop Dpi hQi ddne c6 d6ng di dugc ti6n hanh ho. p phap vd hgp lQ theo quy dinh

cua Lu4t doanh nghi6p; Di0u 16 t6 chuc r,'ir hoat d6ng C6ng ty.

Lta Le D+ng Uy0n Dan thay ma1 Ban'Io chf'c gioi thiQu thanh phdn Dodn chu tich, Ban

thtr kV. Ban BAu cir vd I(i0rn phii5u tai Dai h6i:

Doin chri tich:

ffi

- Ong D5 Hodng Phirc

- O,lg Pham XuAn l-htr

- BA Dang Thi F{uvdn

tsan thu ky:

- Ba VO Thi CAm Nhung

- Ba Ngu.v6n Thi NgAn

Ban biu ctr vir ki6rn phi6u:

- Chu tich HQi d6ng qLran tr!

- Thanh vi€n HDQT

- Thanh vi0n HDQT

- Trtrcrn-q ban

- Thanh vien

- Truirng ban

- I'hirnh vien

Ong Nguy6n Ti0n Nghia

Bd Ngul'6n Thi DiSm lJdng
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- Bi Ngu,vdn Thi Quj,nh NhLr - Tlianh vi6n

- Ba Luu Thi T'hu Hidn - Thdnh vi0n

- B,r Plran-r Thi Sen - Thirnh i,ien

Dai hQi bi6u qu1,0t thdng qua danh s6ch Doan chu tich. Ban thu k1. Ban t,iu crr r a kiinr

phi6u nhtr trdn Afi ctleu khien Eai hoi voi t)' le: 100% c6 dong tham clq Dai hQi tiin thanh

3. Ong Ngu-v6n TiSn Nghia tha.v rndt Ban biu cir vi ki0rn phi6u clt,c qur dinh rc the lc

'.;Iarn r iic. bidu qrr10t. bAu cu'tai Dai hOi.

Dai h6i biOu qu.v0t th6ng qua Quy dinh vd the thtrc ldrn viQc. bi0u quytit. bdu ct't4i Dai

hoi vcii tli le: t009'o co c1o,rg thatu dtr Dai hdi tan thdnh.

'i. Ong Ngu1,5n Ti6n Nghia tha1, rn6t Ban bdu cu'vi kiOrrr phi€,u cdng bo Danh s6ch circ

['n-s r.i0n cho vi tri Thanh vi6n I-IQi D6n-s Quan Tri. Ban Kidm Soat Con-q t,v c6 phin ca ph6

'l iriing t-oi nhiQrr 1<:, 2021-2028.

Dai hqi bi C'IU,V thdng qua Danh s6ctr cdc ring vi6n cho vf tri Thdnh vi6n HQi

Qurrp-frj. Ban i(iem Soiit Cong t.v c6 phAn caph0 Th6n,e Loi nhiQm kj'202;1-2028 vo'i t,v lQ:

i0070 c6 cl6ng ttram dtL D4i h6i tan thanh.

5. Dodn cht tich gio'i thiQu vd th6ng qua nQi dun-s chuirng trinh Dai hoi:

D+i hQi bi6u qu1,6t th6ng qua n6i dung Chtrcrng trinh Dai hoi nhu tretr vdi ti 16: 100% c6

dong tharn dU Dai hdi tan thanh.

ilr. DIEN BIEN D+l HOI

t. Ong Phan-r Xuin fhLi - 'Ihrir-rh vien I-IDQT kiOm 1'6n-s Ciiam doc thar nrat Batr T'ong

(iiiim l)ric biro cao k6t qua ho41 dQng san xuAt kintr dozrr-rh ndtn 2023;kd hoach san xudt kinh

cioanti ndln 202.1.

Z. Ong D5 Flodng Phfc - Chn tich HDQT thay mat HDQT baio ciio hoat dQng cua

I IDQI- rr[m 2023: dinh hudng hoat clong nam2024.

3. Ong Pham Dinh B0 - Trutyng Ban Kitim Soft tha,v- tnht Bau Ki0nl Soat hao cio tinh

hirrlr lroat c16ng cua BI(S ndrn 2023 vitk6 ho4ch c6ng tac nitn 20221
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1. Ong Ph4m Dinh BQ1. Ong D6 Hoang Phirc

2.Bd L0 Dang UyOn Dan2. Ong Phatn XuAn 'l'hu

3. Bd Nguy6n Thi Thuy Hdng3. Ong D6 Iloing Phlrong

4. Ba Ph4m ThiLinh

5. BA Ddng- Thi Huv0n
-1- A ' J

Danh s6ch ri'ng vi6n BKSDanh sdctr f'ng vi6n HDQT



4. Bzi Dirng 'fhi Hu1,0n trintr bzi1, cac Td trinh li6n quan:

- To'trir-rh th6ng clua 86o cao tai chinh d5 duoc kiern toan cho ndm tdi chinh tu'nga1,

01,/0 I i20'23 dtin het ngal' 3 I 'l 2/l0l-l.

- To'trinh tl-r6ng qua Phucrng an phan ph6i loi nhudn va thuc hien chia co tLlc AOi vO'i

It.ri rrhuarr sau [hue narn ]023.

- 'fd'trinh th6ng qua thir lao ti6n thucrn-u ll6i d6ng qudn tri. Ban kiern soat ndrn l0l3 r,a

L.c hoaclr n'am2024.

- T'd'trinli u1, clu,v6n cho FIDQT lua chon don vi Ki0m toan Bho cao tai chinh nirr

).024.

- To trinh ve vi6c phd duy0t chAp thuan Hop dong. giao clich giira C6ng t1'va nguo'i cri

Iicn ouan.
{l

Tcr trinh thong qua bAu cir thdnh vi6n HQi d6ng quar-r tri, tl-ranh vien Ban kiem

soert nhidtn ky'2024 2028.

5. Dai hoi ti6n hanh thao lu4n. gop , -va bi6u quytlt cac n6i dung b6o ciio. to trinh duo'c

trinh biil't4i Eai hdi.

- 'forn tit mdt so vdn ctd duoc c6c co dong clua ra thdo ludn tni Dai hdi nhu' sau:

" V ki6n ci-ra co clong D[ng Thi Vdn:

- Co'bzin nhdt tr:i r.,o'i cac 86o cdo. 'fo'trinh dh duo. c trinh tai Dai hQi va dir nghi cdn-e t1, bd

sung liin-r rO them urQt s6 noi cil-rng nhu sau:

+ T'rong b6o c6o ,6lZtl.OZ+/BC-8I'GD tai phAn 1) Thuan loi cci n6i dr.rng "C6ng ty nhdn

tfurct stt qLtan. tant, ltinh dqo, chi dao cua Tinh uy, LIBIVD tinh, cac so' ban ngdnh cua Tinh,

Htn,An U1, I{rong Pirc"'.'I'u1,' nhi6n theo y ki6n ca nhdn nhpn th6y' tho'i gian v}a qua Cong ty

chua nhin duoc su" cluan tdrn thuc su cta UBND Tinh. Scr ban nganh vC viec giai quy€t tri6t d0

cac vAn Oe Oa tdn t4i va dang phat sinh t4i c6ng t,v. Vfly 116 nghi C6ng t1' xem xet, su'a OOi tai

noi clung cho phu hop vo'i thr-rc te.
,_.I. ficrp tuc tai biio ciio s612/)}21/BC-BTGD t4i phAn 1) Thuan lo'i cri noi dunre'.I'ap th0

tir lJan linh clqro clin cin lrt) nhAn vi€n C6ng t.v ludn cci l4p truo'ng tu tudng chinh tri vilng

r,i\r'rs. clodn kdt. ..... thuc hi6n t6t nhi€rl vu duoc giao''. D€ tl6 sung cho n6i clurrg nav cld nghi

(it)ng t1' nOu 16 ho-n r,6 viec co su don-e gcip tir ctic c6 ci6ng vd m6t s6 nguo'i nhdn khoan dan-e

cloi\n kdt. thuc hi6n tot IJgp don-e giao khoan da ki i,rvi C6ng t1' r'ii cung Cong tv vuo't qua khci

hh6n hi6n fl&1r'.
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r f)d righi Cdng r) liep tuc thuc hiQn cac cong viec licrtt tlttiitr Jirl thi harnh an d0 rtr lj dr'rt

cli0m circ ban irn cli dugc tod 6n tuy6n ru.

- Y fien dtrer ra thao ludn di dugc giai thich trirc ti6p tai Dai h6i.

6. Bdu cu thdnli vi6n Fl6i D6ng Quin Tri" Ban Ki6rn Soft nhi0n-r k-r* 2024 - 2028:

a - - : 'fi6n Nghia thal, lrdt Ban b0u ctr va kiOrn phieu trudng dan pho biin lrri cho()ng Neuvetr

cac co c16ng phuong thirc bau cu'theo quy ch6'

Dai hqi ti6n ha1h b6 phi6u bau thanh vi6n lfQi Dong Quan Tri. Ban Kidm Soat nirigm kj

2024 -2028
7. Cdng b6 k6t quii ki6rn phi6u cdc nQi dung trinh Dai Hdi D6ng C6 Ddn-e bi0u qtrl.it t a

iict c*r. biu cr,L thaplr r,i|n Ilrli Dong Quan l'ri. Ban Kienr Soit nhient ki 2024 - 2028:

' Ong Ngul'5n Tien NghIa c6ng b6 kOt quA nhu sau:

- I(et cluzi kiern phi6u c6c n6i dr-urg trinh Dai IIOi Dirn-c Co ROng bietr qu1'6t:

K5t qui
bi6u

i.quyet

Ift6ng f
ki6n

(%)

Kh6ng

tin
thinh
(%)

Tfn thhnh

(%)

Thon-s

qua
0

86o c6o cria Ban T

r,e ket cprii hoat rifrng SXI{D ndm

2023 r'd Ke hoach n1m 2024.

Gi6m

'fhong-

qua

B6o c6o hoat dQng ciia HDQT

narn 2023 vii h0 troach ho4t c1Qng

nlm 202;1.

2

'[hong

qua
0

R.1o cao hoat d6ng cta Ban

so6t nitm 2023 r,ii kd hoach c0ng

tac nlut 2024.

J

75120241rT - HDQT

r,6 vi0c thong qua bao c6o tai

chinh clii duc'rc kiell toin cho n[tl
tai chinh tir ngdl' Oll0ll2023 t16n

lriit ngdl' 31 I 122023.

Td trinh s

0

1612024lTT - TIDQT

Vir, 'fh0np. cllla Phr.Lotrg an phdn

phi;i loi nhuan vai thuc hien chii'

ctl titc t'loi r o'i lt.ri nlrtran slltl thui

nf,m 2023.

T'tv trinh

4

STT NQi dung bi6u quYiSt

1
100 0

100 0 0

100 0

4 100 0 0
Th6ng

qua

) 63,86 36,14
Thdng

qua



STT NQi dung bi6u quytit
T6n thirnh

(%)

Kh6ng

t6n

thirnh

(%)

Kh6ng f
ki6n

(%)

K6t qui
bi6u

A,quyet

-ilr6n-e

qLlil
100 0 06

To' trinh so 17120241'lT HDQT

V r I lrring ilua I htr llto tien

tl-rLro'ng I{oi dong quan tri. Ban

iii0m solit nam 2023 r,a k0 l-roach

ndn 2024.

T'hdng

qua
100 0 0

\

'7

Trv rrinh s6 lgtzo2.4lT"l - r{EQT
I .^ , I

r,6 viOc u1' clur-vOn cho HDQf lua

chon don vf ki6rl toan bao c6o tai

chinh nam 2024..

0
Th6ng

qua

100% tuong

duor-rg vtri

4.718.015 c6

plraneLlaer)

rlong kh6ng

co 1oi ich li€n

quan tharn du
.;
drroc quven

bi6u qLr,vtit tai

Dai Iloi

8

To' trirrh s6 lr)Da24ffT - HDQT
...^

r tr r iec thtirrg qLn chu trrrorrg phi

dLry'Qt chAp thuan hop ctong giao

dich gita cdng t,r' va ngucri co 1i6n

qLran.

q
;TY\
cA pnH

)Lllt#

- Danh srich trring cir thdnh vi0n HQi E Tri nhiQm ky 2024 - 2028

- Danh sach trung cu thdnh vi6n Ban Ki Soat 2A24 - 2028

Sii phitiu bffuIrng cu'vlen

17.648.3001

I D6 Iloins Phlrc

r2.286.3002 o5 Hodng Phuong

i, 5.843.300J Ding Thi Huy6n

13.730.800.l Ph4m XuAn Thg

1:1.489.375) Pham Thi Linh

\ .,i phiSu bAuSTT Ung cti vi6n

12.598.6451 Ph4m Dinh BQ

12.600.0002 L0 D[ng UyCn Dan

12.612"200\J Ngul'6n T'hi Thu- I{ang
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8. Hdi Dong Quan'l'ri, Ban Kiern Sodt nhiern kj, 202.1 - l0l8 lrop cli bau Chu tich Hoi

D6ng Qurin Tri. Trutynq Ban Kiern Soat.

g. Cong UO t<5t qua b6u Clhir tich Hoi Dong Qr-rin Tri. Pho ChLi tich Fl6i D6ng Qr-ran

T'ri" 'i'rr-ro'ng Ban I(iern Soat i ir git'ri thi0u thdnh vi6n H6i Dor-r-s (luan Tri. tsan l(i6rn Soiit

nhidrn kj, 2024 - 2028:

Ong Ngu-v5n Ti6n N,shia: C6ng nO tet qua biiu ChLr iich IIdi Dong (luan Tn. Pho Chtl

tich i-l6i Ddng Quan Tri. 'i rtrimg Ban l(ienr Sotit

STT Hg vh t6n Chri'c vr}

1 Ong,tsd: EO Hodng Phric Chir tich HDQT

2 Ong,1Bd: Ph4m Xudn Thr; Ph6 Chir tich HDQT
lJ Ong,{Bd: Ph4m Dinh BQ Truong BKS

6ng Ngul'5n Ti6n Nghia: Gi6i thi0u tlidnh vi6n IJQi D6n-e Quar-r Tri va Ban Kiem Soat

nhi0rr kj, 2024 - 2028 ra rrdt tai cu6c hop D4i I{6i Dong C6 OOng tl"ruc)'ng nien Cdn-e tl' nirn

2021.

Dai hoi liet thirc vao lirc 12 gid' 30 phtrt ;ung nga1,.

Bi0n ban dd duo-c cloc truo'c Dai h6i vd dr-ro'c Dai hQi bi6u qu1'6t th6ng qua viii t). l9 100% s6

,.; . ;l.i !
phietr eo rprl cin bi0u rlur 0t tarr thanh.

TM. DAI HOI EONG CO OOXCTHT],ONG NION NAM 2024

DOAI\T CHU TICH

CH TIDQT THANI{ VIEN HDQT

ag
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

(Số: 07/2024/NQ – ĐHĐCĐ)  

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 07/2024/BBH 

– ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 72/2024/BC – BTGĐ ngày 25/03/2024 của 

Ban Tổng Giám Đốc về báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh trong 

năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm 2024 như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện năm 

2023 so 

với KH 

năm 

2023 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
Tấn 

nhân 
8.238 8.302 99% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 

nhân 
8.008 8.000 100% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 302 76% 

B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG     



STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện năm 

2023 so 

với KH 

năm 

2023 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 379.483 124% 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 372.183 123% 

1.1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 352.383 122% 

1.2 Doanh thu cà phê kế hoạch 
Triệu 

đồng 
14.374 12.300 117% 

1.3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng 
Triệu 

đồng 
12.266 6.800 180% 

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 7.300 179% 

II Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
4.896 4.125 119% 

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361 825 165% 

IV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535 3.300 107% 

 

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Thực 

hiện năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

KH năm 2024 

so với TH 

năm 2023 

Ghi chú 

A 
SẢN PHẨM CÀ 

PHÊ  

Tấn 

nhân 
8.238 6.310 77%   

1 
Cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Tấn 

nhân 
8.008 6.000 75%   

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 310 135%   



STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Thực 

hiện năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

KH năm 2024 

so với TH 

năm 2023 

Ghi chú 

B 

KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

        

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 395.586 84%   

1 
Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 384.486 84%   

1.1 
Doanh thu cà phê 

nhân thu mua ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 354.000 82%   

1.2 
Doanh thu cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
14.374 16.926 118% 

Giá thu 

sản dự 

kiến 

10.000đ/kg 

cà phê quả 

tươi 

1.3 
Doanh thu cho thuê 

nhà xưởng 

Triệu 

đồng 
12.266 13.560 111%  

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 11.100 85%  

II 
Lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

Triệu 

đồng 
4.896  5.114  104%   

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361  1.023  75%   

IV 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535  4.091  116%   

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

 

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 73/2024/BC – HĐQT ngày 25/03/2024 về 

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 

2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 



Điều 3: Thông qua Báo cáo số 74/2024/BC – BKS ngày 25/03/2024 về hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 

và định hướng hoạt động năm 2024 (Văn bản đính kèm). 

  Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

   

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 75/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về việc 

thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài 

chính từ ngày ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như được nêu trong tờ trình 

(Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

 

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 76/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về 

việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với 

lợi nhuận sau thuế năm 2023. 

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia 

cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế năm 2023, như sau: 

Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 469.085.408.057 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 4.896.414.423 

3 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh 

nghiệp 

Đồng 3.535.047.283 

4 Cổ tức năm 2023 Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 3.535.047.283 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 63,86% 

 

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 77/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về 

việc thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 

và kế hoạch năm 2024. 

Đại hội biểu quyết thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 

 



Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 

năm 2024 

 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 

 

Kế hoạch 

thù lao năm 

2023 

 

Tổng thù lao 

đã chi năm 

2023 

Kế hoạch thù lao năm 2024 

 

 

01 

 

Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách và các Thành viên 

HĐQT không chuyên 

trách  

 

500.000.000 

 

331.809.574 

 

500.000.000 

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách: 22.500.000đ/tháng (Chưa 

bao gồm mức đóng thuế TNCN 

vãng lai 10%) 

 

 

02 

 

Ban kiểm soát (03 thành 

viên) 

 

84.000.000 

 

25.800.000  84.000.000 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

 

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 78/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về 

việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 

năm 2024 

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch 

HĐQT lựa chọn một trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong 

năm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 

năm 2024 (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

 

Điều 8:  Thông qua Tờ trình số 79/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về 

việc phê duyệt chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên 

quan 

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc phê duyệt chấp thuận 

Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (Văn bản đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tương đương với 4.718.015 cổ phần của cổ 

đông không có lợi ích liên quan tham dự được quyền biểu quyết tại Đại Hội. 



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 80/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024 về việc 

thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2024 – 2028. 

Đại hội biểu quyết thông qua tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Văn bản đính kèm), cụ thể: 

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị: 05 người.  

- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát: 03 người. 

- Danh sách ứng viên: 

Danh sách ứng viên HĐQT Danh sách ứng viên BKS 

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc 1. Ông Phạm Đình Bộ 

2. Ông Phạm Xuân Thụ 2. Bà Lê Đặng Uyên Đan 

3. Ông Đỗ Hoàng Phương 3. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng 

4. Bà Phạm Thị Linh  

5. Bà Đặng Thị Huyền  

  Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban 

Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. 

- Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm 

Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028: 

 

Danh sách trúng cử HĐQT Danh sách trúng cử BKS 

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT 1. Ông Phạm Đình Bộ – Trưởng BKS 

2. Ông Phạm Xuân Thụ – Phó Chủ tịch 

HĐQT  

2. Bà Lê Đặng Uyên Đan – Thành viên BKS 

3. Ông Đỗ Hoàng Phương – Thành viên 

HĐQT 

3. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Thành viên BKS 

4. Bà Phạm Thị Linh – Thành viên HĐQT  

5. Bà Đặng Thị Huyền – Thành viên HĐQT  

 

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024 

Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố trên website Công ty theo đúng quy định 

của Pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

Quyết này 



Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám 

sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBCKNN; SGDCKHN “để 

báo cáo”; 

- Lưu: HĐQT; VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

- Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Păk, tỉnh Đăk Lăk 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

1.  07h30 – 08h20 - Đón khách; 

- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ 

đông/người dự họp; 

- Phát tài liệu họp. 

 

Ban kiểm tra 

tư cách cổ đông 

2.  07h30 – 08h20 - Khai mạc Đại hội; 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; 

Ban kiểm tra 

tư cách cổ đông 

3.  07h30 – 08h20 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký 

& thông qua thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;  

- Thông qua Chương trình Đại hội; 

- Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại 

hội. 

- Công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 

2024 – 2028. 

 

- Ban tổ chức. 

- Chủ tọa. 

- Ban bẩu cử và 

kiểm phiếu. 

4.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 
Tổng Giám đốc 

5.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo HĐQT về hoạt động trong năm 2023 và kế 

hoạch hoạt động năm 2024. 
Chủ tịch HĐQT 

6.  
08h20 – 09h00 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế 

hoạch hoạt động năm 2024. 
Trưởng BKS 

7.  

08h20 – 09h00 

Các Tờ trình với nội dung sau: 

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm 

toán năm 2023. 

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế TNDN năm 2023. 

- Tờ trình về việc thông qua tổng thù lao tiền thưởng 

HĐQT & BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 

2024. 

- Tờ trình về việc phê duyệt chấp thuận Hợp đồng, giao 

dịch giữa Công ty và người có liên quan. 

- Tờ trình thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. 

- Các nội dung khác (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

Thành viên 

Đoàn Chủ tịch 

8.  09h00-09h20 Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ Đoàn Chủ tịch 
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trình Đại hội 

9.  
09h20 – 09h30 

 
Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình. 

Đoàn Chủ tịch 

Ban bẩu cử và 

kiểm phiếu 

10.  
09h30 – 09h40 

 

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. 

Đoàn Chủ tịch 

Ban bẩu cử và 

kiểm phiếu 

11.  
09h40 – 10h00 

- Kiểm phiếu 

- Nghỉ giải lao 

Ban bẩu cử và 

kiểm phiếu 

12.  

10h00 – 10h40 
Công bố kết quả kiểm phiếu. 

Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028 

Ban bẩu cử và 

kiểm phiếu 

Đoàn Chủ tịch 

13.  
10h40 – 10h45 

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên 2024. 
Ban Thư ký  

14.  10h50 Phát biểu tổng kết và Bế mạc đại hội Đoàn Chủ tịch 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

Về: ……………………………………………. 

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG: 

- Tên cổ đông: .................................................................................................................................  

- Số CMND/CCCD/GPĐKKD ....................................... .cấp ngày. ...................... tại ..................... . 

- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức): .........................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................   ..................................................  

- Điện thoại: ....................................................... Email:...................................................................   

- Số cổ phần sở hữu: .................................  ......................................................................................  

(Bằng chữ:  ..................................................................................................................................) 

B. NỘI DUNG GÓP Ý: 

- Chủ đề góp ý:  ...............................................................................................................................  

- Nội dung góp ý: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ĐăkLăk, ngày……tháng……năm 2024 

Người góp ý 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

Mã số doanh nghiệp: 6000182456 

Km 17 quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K’Rông Păk, Tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0262.3514365; Fax: 0262.3514365.   
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

QUY CHẾ THỂ THỨC LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cà phê 

Thắng Lợi được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo 

quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty. 

 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế thể thức 

làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” (“Sau đây gọi 

lại Quy chế”) với các nội dung chính như sau: 

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội.  

 - Biểu quyết thông qua Quy chế Thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội; 

Chương trình Đại hội; Đoàn Chủ Tịch; Ban Thư Ký; Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu.; 

- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám Đốc và Ban kiểm soát; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm 

toán; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 

năm 2023; 

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế 

hoạch năm 2024; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa 

chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương ký kết Hợp 

đồng, giao dịch với người liên quan; 

 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028; 

 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông; 

 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

 Các cổ đông của Công ty có tên trong danh dách cổ đông được xác nhận vào ngày 

18/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng 

Lợi. 
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 1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký 

với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu góp ý trong đó có ghi 

tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu 

quyết tương ứng của cổ đông. 

 2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng 

thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc 

khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. 

 3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng 

dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự; 

 4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, 

không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; 

 5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; 

 6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại 

hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông; 

 7. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa 

và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp. 

Điều 3. Đoàn Chủ tịch 

 1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên do chủ tọa 

giới thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ 

đông. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội 

đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 

 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

 a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến 

của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

 c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

 d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

 e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch 

 Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo 

đa số. 

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội 

 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu; Chịu 

trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự 

điều hành của Đoàn Chủ tịch. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

 a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại 

hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 
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 b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển 

Đoàn 

Chủ tịch quyết định. 

 c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 

 d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông 

 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng 

Ban và 03 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 

 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. 

 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông 

dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được 

tổ chức tiến hành. 

 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo 

và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 6. Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu 

 1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên còn lại do 

Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua. 

 2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu 

 - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết; 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết; 

- Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản 

họp; 

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ 

Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ. 

- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế đề cử ứng cử, yêu cầu hoặc phân công 

của Chủ tọa. 

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại 

hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết 

định vấn đề này. 
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 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu góp ý đã được phát và chuyển cho 

thư ký Đại hội; 

 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu góp ý của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 

 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy 

định sau: 

 + Được sự chấp thuận của Chủ toạ; 

 + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu; 

 + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội; 

 + Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty; 

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: 

 - Trên cơ sở Phiếu góp ý của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định 

sẽ giải đáp ý kiến cổ đông; 

 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản. 

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo 

luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng 

Phiếu biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện. 

 - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho Cổ đông /Đại 

diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu 

quyết/một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số 

phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo 

Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết). 

2. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết 

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung sau: 

 - Thông qua tất cả các Báo cáo, các tờ trình được trình bày tại Đại hội 

2.2 Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 

 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý 

kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; 

 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ 

giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số 

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều 

hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ 

biểu quyết; 

 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày 

tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước 

toàn Đại hội. 
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 3. Thể lệ biểu quyết: 

 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu 

tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu 

quyết/ 01 (một) Phiếu biểu quyết. 

 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ 

biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trừ các 

vấn đề theo quy định pháp luật được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít 

nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

 Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và 

thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 10. Thi hành Quy chế 

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này 

thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ 

Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

 Quy chế thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại 

hội cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần cà phê Thắng Lợi và được thông qua khi được sự 

chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

 Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 

2024 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết 

thúc Đại hội. 

 Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi 

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế./.  

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

 



 

QUY CHẾ ĐỀ CỬ- ỨNG CỬ- BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LƠI 

NHIỆM KỲ 2024 – 2028 

                                   

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho 

việc đề cử, ứng cử và bẩu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà 

phê Thắng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024.  

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà 

phê Thắng Lợi (theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2024) và người đại diện theo ủy quyền 

hợp lệ có mặt tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diên theo ủy quyền tham dự đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2024: 

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự đại hội đều được nhận 01 phiếu 

bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ 

số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu 

biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử. 

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại quy chế này và sự hướng 

dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, chủ tọa đại hội. 

CHƯƠNG II 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS 

NHIỆM KỲ 2024 – 2028 

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị  

  3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. 

3.2.  Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: 

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy đinh 

tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và quy chế này, cụ thể như sau: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường 

hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
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c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác; 

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát: 

4.1. Số lượng kiểm soát viên được bầu là 03 kiểm soát viên. 

4.2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại 

Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và theo quy chế này, cụ thể như sau: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công 

ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp. 

g) Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên 

ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT: 

5.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số quyền biểu 

quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên 

mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do đại hội quyết định và tỷ 

lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt 

danh sách cổ đông ngày 18/03/2024). 

a) Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên; 

b) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên; 

c) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng 

viên; 

d) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng 

viên; 

e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng 

viên; 

f) Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng 

viên; 

g) Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng 

viên. 



Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi tắt là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử 

hợp lệ và đúng hạn theo quy định. 

5.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm để cử. 

 Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên 

6.1. Các cổ đông nằm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng cổ đông lại với nhau để để cử các ứng viên Kiểm soát viên. Số lượng ứng cử 

viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định 

và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nằm giữ: 

a) Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên; 

b) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên; 

c) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng 

viên; 

d) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng 

viên; 

e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng 

viên; 

f) Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng 

viên;  

g) Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng 

viên. 

6.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. 

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:  

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm: 

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn để cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS:  

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh:  

c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;  

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình 

độ chuyên môn;  

e. Giấy ủy quyền và/ hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền 

ứng cử). 

7.2. Hồ sơ để cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chậm 

nhất trước 17h00 ngày 08/04/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:  

 - Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

 - Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. 

 - Điện thoại: 02623.514.365  Email: phongtochucthangloi@gmail.com 

mailto:phongtochucthangloi@gmail.com


Chỉ những hồ sơ đề cử ứng cử đáp ứng đủ điều kiện để cử, ứng cử và những ứng cử 

viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh 

sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.  

 

CHƯƠNG III 

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2024-2028) 

 

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên 

 Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo 

của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện 

quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. 

 Điều 9. Nguyên tắc bầu cử  

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau dây:  

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;  

- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.  

Điều 10. Người có quyền bầu cử  

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được 

cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 

18/03/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ. 

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử 

11.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện 

theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu đồn phiều. 

11.2. Sau khi Đại hội thông qua quy chế thủ tục bầu cử và danh sách các ứng viên bầu 

thành viên HĐQT, BKS, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) 

phiếu bầu gồm một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành 

viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót 

phải báo ngay cho Ban tổ chức. 

11.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, mã đại 

biểu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty. 

11.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

(bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được 

bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau: 

(i) Bầu thành viên HĐQT: 

 



Tổng số phiếu 

biểu quyết 

 

= 

Tổng số cổ 

phần có quyền 

biểu quyết 

 

x 

Số thành viên 

được bầu của 

HĐQT 

 

(ii) Bầu thành viên BKS: 

 

Tổng số phiếu 

biểu quyết 

 

= 

Tổng số cổ 

phần có quyền 

biểu quyết 

 

x 

Số thành viên 

được bầu của 

BKS 

 

11.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc 

phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên. 

11.6.  Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt 

quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành 

viên được bầu).  

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này) 

Điều 12. Tổ chức và giám sát bầu cử 

12.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu: 

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại 

hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;  

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại 

hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. 

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách 

đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS; 

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật 

thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. 

12.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS; 

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông. 

c.  Phân phát và thu phiếu bầu cử, 

d.  Kiểm tra, giảm sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông: 

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước 

Đại hội đồng cổ đông: 

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội; 

g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại tố cáo về người ứng cứ 

cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cán để Đại hội đồng cổ đông quyết đinh. 

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác, 



i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội 

đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. 

Điều 13. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

13.1. Phiếu bầu: 

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát hành, được in thống nhất, có 

dầu treo của công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu được ủy quyền đại diện, tổng 

số quyền biểu quyết: 

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng 

quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham 

dự (sở hữu và được ủy quyền) 

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông 

tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm 

phiếu để đổi phiếu bầu khác; 

13.2. Cách ghi phiếu bầu: 

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần 

bầu vào thành viên HĐQT/BKS: 

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho 

nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu" 

của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn 

một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). 

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu” số 

phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng 

viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự 

động xóa bỏ. 

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyển 

của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "Số phiếu biểu quyết” của các ứng viên 

tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông 

điển số "0" hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết". 

d. Trong trường hợp đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng 

vào ô "Số phiếu biểu quyết" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "Số phiếu 

biểu quyết". 

e. Tổng số phiếu biểu quyết chọ ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của 

cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đại diện ủy 

quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu). 

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. 

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để 

xác nhận. 



13.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên 

cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của 

cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu). 

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 13.4 Điều này. 

13.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Phiếu không do Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát hành và/hoặc không có dấu 

của Công ty;  

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp 

viết sai phải đổi lại phiếu mới); 

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

 d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền 

được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); 

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông: 

f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu; 

g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. 

Điều 14. Bỏ phiếu và kiểm phiếu 

14.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc 

khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

14.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến 

của các cổ đông; 

14.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và 

kiểm phiếu giám sát; 

14.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ 

phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm 

phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm 

phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu. 

Điều 15. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử 

15.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiểu 

biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho 

đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. 

15.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu 

hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu 

hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là 



cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết 

ngang nhau để lựa chọn. 

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

16.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. 

16.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; 

b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu; 

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu; 

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu 

biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết 

không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử: 

e. Kết quả bầu cử, 

f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu. 

16.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước 

Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội. 

Điều 17. Quyền chất vấn 

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm 

phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ 

các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp 

dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm 

kỳ 2024-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cà phê Thắng 

Lợi. 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                                                                          

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Chi tiết 

 

Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 

theo phương thức bầu đồn phiếu 

 

1. Loại phiếu bầu 

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm: 

- Phiểu màu hồng: bầu HĐQT 

- Phiếu màu vàng: bầu BKS 

2. Bỏ phiếu 

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, 

BKS vào thùng phiếu. 

3. Cách thức ghi phiếu bầu 

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của 

HĐQT hoặc BKS. 

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa 

chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm 

bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của 

cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên 

cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua). 

Ví dụ: 

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 

trong tổng số 07 ứng viên. 

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ 

phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là 

1000 x 5 = 5.000 phiếu bầu. 

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số 07 ứng viên để bầu 

vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn 

không vượt quá 5000 phiếu bầu. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 

* Trường hợp 1 

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu phiếu bầu của mình cho vài ứng viên 

mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên 

nhận được 1.000 phiếu bầu): 

 

 



STT Họ và tên ứng viên Bầu dồn đều phiếu Số phiếu biểu quyết 

 

1 

 

Ứng viên 1 

 

x 
 

 

1.000 

 

2 

 

Ứng viên 2 

 

x 
 

 

1.000 

 

3 

 

Ứng viên 3 

 

x 
 

 

1.000 

 

4 

 

Ứng viên 4 

 

x 
 

 

1.000 

 

5 

 

Ứng viên 5 

 

x 
 

 

1.000 

 

6 

 

Ứng viên 6 

 

 
 

 

0 

 

7 

 

Ứng viên 7 

 

 
 

 

0 

 

* Trường hợp 2 

 Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương 

ứng viên đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu): 

STT Họ và tên ứng viên Bầu dồn đều phiếu Số phiếu biểu quyết 

 

1 

 

Ứng viên 1 

 

 
 

 

0 

 

2 

 

Ứng viên 2 

 

 
 

 

0 

 

3 

 

Ứng viên 3 

 

x 
 

 

5.000 

 

4 

 

Ứng viên 4 

 

 
 

 

0 

 

5 

 

Ứng viên 5 

 

 
 

 

0 

 

6 

 

Ứng viên 6 

 

 
 

 

0 

 

7 

 

Ứng viên 7 

 

 
 

 

0 

 



* Trường hợp 3 

 Cổ đông Nguyễn Văn A chi phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều 

nhau, trường hợp dưới là chi cho 2 ứng viên số 1 (3000 phiếu) và 5 (2000 phiếu): 

STT Họ và tên ứng viên Bầu dồn đều phiếu Số phiếu biểu quyết 

 

1 

 

Ứng viên 1 

 

x 
 

 

3.000 

 

2 

 

Ứng viên 2 

 

 
 

 

0 

 

3 

 

Ứng viên 3 

 

 
 

 

0 

 

4 

 

Ứng viên 4 

 

 
 

 

0 

 

5 

 

Ứng viên 5 

 

x 
 

 

2.000 

 

6 

 

Ứng viên 6 

 

 
 

 

0 

 

7 

 

Ứng viên 7 

 

 
 

 

0 

 

4. Phiếu bầu không hợp lệ 

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 4, Điều 10 Quy chế 

này. Cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:  

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;  

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết 

sai phải đổi lại phiếu mới); 

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền 

được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); 

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; 

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu; 

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. 

5. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu 

thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

 

Số: 72/2024/BC – BTGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

    Hòa Đông, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

              

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 

  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2023.  

        Trong năm 2023, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. 

Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 để tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 & triển khai phương 

hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024. 

 Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tôi xin trình bày Báo cáo như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

 I. Những thuận lợi và khó khăn 

 1) Thuận lợi 

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, Huyện ủy Krông Pắc và sự ủng hộ của chính quyền địa 

phương các cấp đã tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 

2023. 

- Lực lượng sản xuất của công ty đã có bước phát triển mới trong triển khai nhiệm 

vụ theo Nghị quyết đề ra. Đồng thời, dưới sự giám sát chỉ đạo điều hành của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trong Công ty tiếp tục phát 

huy và từng bước có sự đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, công tác sản 

xuất, nâng cao năng suất lao động. 

- Tập thể từ Ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên Công ty luôn có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, ý thức trách nhiệm với công việc, khắc phục mọi 

khó khăn để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
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- Cơ sở vật chất của công ty đến nay cơ bản đầy đủ, đáp ứng được mọi vấn đề cho 

quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ 

công nhân viên lao động. 

 2) Khó khăn 

        Năm 2023 là năm thứ 5 chuyển đổi sang công ty cổ phần, nhưng tình hình công ty 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự bởi đại đa số 

người nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ 

thể: Đại đa số người nhận khoán không giao nộp sản lượng giao khoán năm 2023; không 

trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 2018-2022, mặc dù Công ty tiếp tục có chính sách 

hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị 

công ty (giảm sản lượng giao khoán từ 10- 30% đối với những trường hợp giao nộp đủ 

sản lượng giao khoán năm 2023 và trả đầy đủ hoặc một phần các khoản nợ); không ký 

hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây 

muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, tự ý rào lấn chiếm và chắn đường lô…làm thất thoát 

tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà nước và các cổ đông). 

Về Kinh doanh: Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn do biến 

động giá cả, ảnh hưởng bởi chiến tranh, lạm phát… Giá cà phê trên sàn kỳ hạn trong năm 

2023 giao động với biên độ lớn từ mức 1.787- 3000 USD/tấn. Nền kinh tế của nhiều nước 

rơi vào suy thoái, sức mua hàng hóa sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ cà phê toàn cầu. 

Và nguồn cung sản lượng trong nước năm 2023 cũng sụt giảm do diện tích canh tác cà 

phê ngày càng thu hẹp, vườn cây kinh doanh già cỗi, tỷ lệ tái canh lại cây cà phê thấp… 

do nông dân ưu tiên trồng xen các loại cây ăn trái khác mang giá trị kinh tế cao hơn so với 

cây cà phê tại thời điểm hiện tại.      

         II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023. 

          1. Về sản xuất:  

Tuy gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nổ lực, quyết tâm cao từ tập thể ban lãnh 

đạo đến cán bộ nhân viên công ty, bằng nhiều hình thức, biện pháp khắc phục khó khăn, 

tăng cường công tác vận động tuyên truyền đối với người nhận khoán để nhận thức đúng 

đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán từ đó hợp tác với 

công ty để cùng thực hiện. Do vậy, về lĩnh vực sản xuất năm 2023 tuy đạt chưa cao nhưng 

cũng cao hơn năm 2022 về số người nộp, số lượng sản phẩm giao nộp ... doanh thu đạt 

được khá cao do giá cả cà phê tăng cao, cụ thể: 

1.1. Kết quả thu hồi các khoản nợ đối với người nhận khoán và liên kết 

          1.1.1. Về thu sản lượng giao khoán:  

- Tổng sản lượng thu được: 1.064.236 kg cà phê quả tươi, đạt 77,45% chỉ tiêu nghị 

quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Tăng so với năm 2022 là 8,40%.  Lần 

đầu tiên sau 5 năm công ty thu được trên 1000 tấn cà phê quả tươi/năm.     

       - Doanh thu đạt 14,374 tỷ đồng, đạt 116,86 so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 



3 

 

1.1.2. Về tiền thuê đất:  

       - Tổng số tiền thu được (bao gồm truy thu từ giai đoạn năm 2006 - 2010; từ năm 

2015 đến năm 2017 và tiền thuê đất từ 2018-2023): 1.633.824.316 đồng, bằng 10,49 % 

tổng số tiền phải thu. Tăng 30,92% so với năm 2022. 

1.1.3. Thu tiền phân vô cơ 

- Tổng số tiền nợ: 610.404.000 đồng; thu được 34.304.000 đồng, còn nợ: 

576.100.000 đồng. 

        1.2. Một số hoạt động công tác khác liên quan đến sản xuất: 

 - Năm 2023 Công ty tiếp tục mời người nhận khoán lên công ty để ký hợp đồng giao 

khoán mới, bao gồm hợp đồng đã hết thời hạn, trồng mới tái canh chuyển lên kinh doanh 

và hợp đồng theo tư cách pháp nhân mới công ty cổ phần, kết quả đã ký được 43 hợp 

đồng, nâng tổng số hợp đồng mới đã được ký từ khi chuyển sang công ty cổ phần là: 260 

hợp đồng/1.311 hợp đồng, tỷ lệ đạt 19,83%. 

- Kiểm tra và làm thủ tục thanh lý cây muồng đen đối với 33 trường hợp, số lượng cây 

thanh lý 1.918 cây, tổng số tiền thu phần 51%: 1.485.680 đồng. 

- Kiểm tra và xử lý bồi thường cây muồng đen đối với 37 trường hợp tự ý chặt hạ, 

chiếm đoạt cây muồng đen (những trường hợp ký hợp đồng giao khoán mới và chốt 

BHXH).  Tổng số cây phải bồi thường đã thu được 1.200 cây, với tổng giá trị tiền thu 

được 1.898.991.000 đồng. 

- Tuần tra, kiểm tra lô đồng phát hiện, lập biên bản xử lý ….. vụ tự ý chặt hạ, chiếm 

đoạt cây muồng đen trên lô cà phê với số lượng ….. cây.  

- Tiến hành đối chiếu, xác nhận công nợ tại thời điểm 30/6/2023, tuy nhiên số người 

đến đối chiếu xác nhận rất thấp không đáng kể. 

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan cho Tòa án đối với các vụ án Công ty 

tiến hành khởi kiện. Đồng thời phối hợp trong việc tổ chức kiểm đếm, định giá vườn cây 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra diện tích cà phê phát triển kém theo đề nghị của người nhận khoán và giải 

quyết cho thanh lý 5,52 ha /5 lô. 

2. Về Kinh doanh:  

2.1 Kinh doanh cà phê: 

 Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động giá cà phê 

trong nước tăng cao đột biến, sản lượng cà phê năm 2023 sụt giảm, thiếu hụt nguồn 

cung, trong khi đó hầu như các nhà xuất khẩu đã ký hợp đồng từ trong mùa vụ về sản 

lượng và giá. Tuy tình hình kinh tế biến động nhưng công ty đã có kế hoạch kinh doanh 

thận trọng và thực hiện tiết giảm nhiều chi phí để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Do 

vậy về kinh doanh cà phê năm 2023 Công ty đã thực hiện xuất khẩu và bán nội địa cà 

phê thu mua ngoài là 8.008 tấn cà phê nhân, với doanh thu là: 429.400 triệu đồng. 

2.2. Kết quả kinh doanh một số lĩnh vực khác: 



4 

 

Ngoài hoạt động kinh doanh chính là cà phê Công ty còn có doanh thu từ cho thuê 

kho, doanh thu từ hoạt động tài chính nhờ sử dụng dòng tiền linh hoạt,… 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện năm 

2023 so 

với KH 

năm 

2023 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
Tấn 

nhân 
8.238 8.302 99% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 

nhân 
8.008 8.000 100% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 302 76% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
    

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 379.483 124% 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 372.183 123% 

1.1 
Doanh thu cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 352.383 122% 

1.2 Doanh thu cà phê kế hoạch 
Triệu 

đồng 
14.374 12.300 117% 

1.3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng 
Triệu 

đồng 
12.266 6.800 180% 

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 7.300 179% 

II Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
4.896 4.125 119% 

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361 825 165% 

IV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535 3.300 107% 
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III. Một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân: 

1. Tồn tại hạn chế: 

Mặc dù đã có một số kết quả khả quan trong lĩnh vực sản xuất: như việc thu sản lượng 

giao khoán, thu các khoản nợ đạt cao hơn năm 2022 và một số trường hợp người nhận 

khoán đã ý thức được việc làm sai trái của mình nên đã tự nguyện ký hợp đồng giao 

khoán mới, trả nợ cho công ty và có những trường hợp đã tự nguyện thi hành án… tuy 

nhiên kết quả đạt được còn thấp, cụ thể đến nay người nhận khoán còn nợ công ty: 

- Nợ sản lượng giao khoán từ năm 2018 đến 2023 là: 12.845.505 kg cà phê quả tươi 

tương đương khoảng hơn 230 tỷ đồng. 

- Nợ tiền thuê đất (bao gồm truy thu và các năm từ 2018-2023): 13.208.162.239 đồng. 

- Nợ tiền vay tái canh: 178.700 đồng. 

- Nợ tiền phân vô cơ: 576.100.000 đồng. 

- Trên 1000 hợp đồng (bao gồm hết hạn cũng như chưa hết hạn) chưa ký lại hợp đồng 

mới. 

- Năm 2023 tình hình an ninh trật tại công ty vẫn còn diễn biến phức tạp, người nhận 

khoán vẫn tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, trong năm 2023 xảy ra 37 vụ, với 

số lượng cây 865 cây (từ 2018 đến nay: 22.417 cây); tự ý thanh lý vườn cây 7,69ha/14 lô, 

đã trồng lại 5,38 ha/10 lô, chưa trồng lại 2,58 ha/4 lô. Và tổ chức đông người đi ra Hà Nội 

khiếu kiện. Đồng thời tập trung đông người ngăn cản chống đối hội đồng do Tòa án nhân 

dân huyện tổ chức thẩm định định giá vườn cây…  

    - Công tác quyết toán vốn đến nay vẫn chưa thực hiện xong và phương án sử dụng đất 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn chưa được phê duyệt làm ảnh hưởng đến 

sản xuất kinh doanh của công ty. 

2. Nguyên nhân: 

- Công tác vận động tuyên tuyền vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao do người 

dân cố tình không hợp tác. 

- Công tác kiểm tra, quản lý lô đồng có những lúc, những thời điểm vẫn chưa sát sao, 

dẫn đến việc chưa phát hiện kịp thời một số vụ việc vi phạm trên lô cà phê. 

- Các bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm về tranh chấp hợp đồng giao khoán giữa công 

ty và người nhận khoán có hiệu lực pháp luật đã khá lâu (có những vụ đã 02 năm nay) 

nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa tổ chức thực hiện được, cũng như nhóm người cầm 

đầu xúi dục, lôi kéo người nhận khoán chống đối Công ty vẫn chưa được xử lý dẫn đến 

việc coi thường pháp luật và chống đối công ty. 

IV. Công tác tổ chức bộ máy, lao động 

1. Công tác tổ chức và nhân sự: 

Tổng số lao động đến 31/12/2023 là 78 người, trong đó: có 31 lao động nữ; lao động 

có trình độ đại học và trên đại học là 20 người chiếm 25.64 %; trình độ cao đẳng là 6 
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người chiếm 7.70 %, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 6.41 %; Lao động phổ thông là 

47 người, chiếm 60.25 %. 

2. Về tình hình đời sống, việc làm & an toàn sản xuất cho người lao động 

- Công ty vẫn duy trì công việc ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình 

quân: 8.610.230 đồng/người/tháng (Đối với cán bộ nhân viên gián tiếp) và 5.349.880 

đồng/người/ tháng (đối với công nhân chế biến cà phê). 

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đầy đủ. 

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ 

luôn được Công ty quan tâm thực hiện, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng cho người lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, an toàn phòng 

chống cháy nổ.  

- Công tác trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho người lao động được Công ty thực 

hiện hàng năm theo quy định.  

3. Thực hiện chế độ Bảo hiểm đối với người lao động: 

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách 

BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể như sau: 

- Bảo hiểm xã hội: 1.551.472.328 đồng; đạt 100% 

- Bảo hiểm thất nghiệp:    110.971.422 đồng; đạt 100% 

- Bảo hiểm y tế:     261.730.281 đồng; đạt 100% 

 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

 

Năm 2024 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh trật 

tự vẫn tiếp tục gặp những khó khăn cơ bản. Trong đó về sản xuất người nhận khoán vườn 

cà phê vẫn chưa hợp tác với công ty để bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng 

mắc nhằm tạo ra sự đồng thuận và hài hòa lợi ích hợp pháp giữa các bên liên quan, do vậy 

ảnh hưởng đến công tác quản lý, đầu tư, chăm sóc vườn cà phê, công tác thu nộp sản 

lượng giao khoán, các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và các khoản nợ phải thu. Về 

kinh doanh sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát, chi phí đầu vào tăng, sức 

tiêu thụ giảm… 

Trên cơ sở đó Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

như sau:  

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Thực 

hiện năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

KH năm 2024 

so với TH 

năm 2023 

Ghi chú 

A 
SẢN PHẨM CÀ 

PHÊ  

Tấn 

nhân 
8.238 6.310 77%   

1 
Cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Tấn 

nhân 
8.008 6.000 75%   

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 310 135%   

B 

KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

        

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 395.586 84%   

1 
Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 384.486 84%   

1.1 
Doanh thu cà phê 

nhân thu mua ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 354.000 82%   

1.2 
Doanh thu cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
14.374 16.926 118% 

Giá thu 

sản dự 

kiến 

10.000đ/kg 

cà phê quả 

tươi 

1.3 
Doanh thu cho thuê 

nhà xưởng 

Triệu 

đồng 
12.266 13.560 111%  

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 11.100 85%  

II 
Lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

Triệu 

đồng 
4.896  5.114  104%   

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361  1.023  75%   

IV 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535  4.091  116%   
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     2. Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

     2.1. Đối với hoạt động sản xuất vườn cây cà phê 

- Toàn thể cán bộ nhân viên công ty tiếp tục nổ lực phấn đấu yên tâm công tác có lập 

trường kiên định vững vàng, ý thức trách nhiệm với công việc, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, những khó khăn trong năm 2023 để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra lô đồng để nắm bắt, ghi nhận và báo 

cáo và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trên lô cà phê nhận khoán, đặc biệt là những lô 

đã có bản án của Tòa án để không làm thất thoát tài sản của công ty, cũng như phát sinh 

thêm các loại tài sản khác ngoài bản án gây khó khăn trong quá trình thi hành án. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền đối với người nhận khoán để 

mọi người từng bước có nhận thức đúng đắn từ đó hợp tác với công ty trong việc thực 

hiện nghiêm túc hợp đồng giao khoán. Phấn đấu năm 2024 ký thêm được từ 50 hợp đồng 

mới trở lên. 

- Tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ với nhiều hình thức và biện pháp nhằm 

đạt kết quả tăng cao hơn năm 2023 từ 30% trở lên.  

     - Rà soát, lập đoàn đi kiểm tra thực tế đánh giá và xin ý kiến HĐQT cho thanh lý một 

số vườn cây cà phê phát triển kém, năng suất thấp theo đề nghị của người nhận khoán 

(nếu có). Chủ trương Công ty sẽ cùng đầu tư vốn ngay từ năm đầu thực hiện trồng mới tái 

canh vườn cà phê. Đồng thời xây dựng quy trình, định mức đầu tư trồng mới tái canh để 

triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục khởi kiện thêm một số trường hợp đầu đơn, cũng như tự ý chuyển nhượng 

vườn cây cho nhau không thông qua công ty. 

- Phối hợp với cơ quan thi hành thi hành nghiêm, triệt để đối với các bản án đã có hiệu 

lực pháp luật nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật để tình hình công ty từng 

bước ổn định. Hình thức thực hiện Công ty sẽ tiếp nhận bàn giao tài sản thi hành án từ cơ 

quan thi hành án, tổ chức đấu giá giao khoán vườn cây, ký kết hợp đồng giao khoán cho 

người trúng đấu giá. 

     2.2. Đối với hoạt động kinh doanh cà phê thu mua ngoài 

- Căn cứ vào tình hình thị trường để điều chỉnh sản lượng mua bán hợp lý, chào bán đa 

dạng sản phẩm, theo dõi chốt giá phù hợp đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

- Duy trì chất lượng hàng chế biến ướt để củng cố hình ảnh, thương hiệu công ty. 

- Đẩy mạnh chào bán cho các đối tác truyền thống. Đồng thời tăng cường kết nối, thiết 

lập mối quan hệ với khách hàng mới để chào bán. Đẩy mạnh kênh bán hàng nội địa. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra đạt chất lượng tốt nhất, 

đáp ứng được nhu cầu hàng hóa của khách hàng. 

- Đầu tư thêm Xưởng chế biến diện tích khoảng 5000 m2 với công nghệ hiện đại để 

đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. 
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2.3. Đối với hoạt động chế biến cà phê rang xay và hòa tan 

- Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống máy móc thiết bị và nhân sự cho xưởng 

sản xuất cà phê rang xay và hòa tan. 

- Phát triển thị trường đối với sản phẩm cà phê rang xay, hòa tan trong và ngoài nước, 

đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Triển khai việc sản xuất chế biến, kinh doanh cà phê bột theo đúng phương án và kế 

hoạch đề ra. 

2.4. Các lĩnh vực kinh doanh khác 

- Linh hoạt trong hoạt động tài chính để tăng thu, giảm chi phí lãi vay.  

- Xây dựng thêm xưởng tại trụ sở Công ty để đáp ứng nhu cầu thuê kho tại địa bàn. 

Nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng. 

2.5. Một số nhiệm vụ khác 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, phối hợp với công đoàn tổ 

chức hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là một số đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội 

xem xét và thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu./. 

Nơi nhận: 

-   Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT,BKS,BTGĐ; 

- Lưu: VT. 

                   BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

 

Số: 73/2024/BC – HĐQT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

Tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tổ chức thành công đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ghi nhận công tác 

chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và đóng góp của 

tất cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê 

Thắng Lợi xin báo cáo kết quả hoạt động của năm 2023 bám sát theo kế hoạch mà Đại hội 

đồng cổ đông đề ra trong năm. 

I. CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 

2023. 

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của 

pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 

17 phiên họp và ban hành 16 Nghị quyết, cụ thể như sau: 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày 

 
Nội dung 

 

 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01/2023/NQ – 

HĐQT 
 07/02/2023 

V/v thông qua việc trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023 xem xét thực 

hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận năm 

2021; Báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 và 

kế hoạch năm 2023 số 20a/BC – 

CTCP ngày 01/02/2023 của Tổng 

Giám Đốc; Báo cáo tài chính Quý 

IV/2022. 

80% 
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2 
02/2023/NQ – 

HĐQT  
07/02/2023 

V/v thông qua ký kết thỏa ước lao 

động tập thể doanh nghiệp năm 2023; 

sửa đổi bổ sung Nội quy lao động 

100% 

3 
06/2023/NQ – 

HĐQT 
23/02/2023 

V/v thông qua phương án xử lý vườn 

cây cà phê trồng năm 1994 tại đội 

19/8 thuộc thửa đất số 490; Tờ bản đồ 

68; Diện tích 1,08059 ha 

100% 

4 
07/2023/NQ – 

HĐQT 
10/03/2023 

V/v thông qua phương án tổ chức đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 

100% 

5 
08/2023/NQ – 

HĐQT 
10/03/2023 

V/v thông qua ban hành mức lương 

của Cán bộ nhân viên Công ty 
100% 

6 
09/2023/NQ-

HĐQT 
30/03/2023 

V/v thông qua các nội dung tài liệu tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
100% 

7 
10/2023/NQ-

HĐQT 
30/03/2023 

V/v ký kết lại hợp đồng giao khoán 

mới và các nội dung khác liên quan 

đối với người nhận khoán vườn cây 

cà phê 

60% 

8 
11/2023/NQ - 

HĐQT 
21/04/2023 

V/v thông qua ký kết lại hợp đồng 

giao khoán mới và các nội dung khác 

liên quan đối với người nhận khoán 

vườn cây cà phê 

100% 

9 
15/2023/NQ – 

HĐQT  
17/05/2023 

V/v thông qua báo cáo thực hiện sản 

xuất kinh doanh Quý I và phương 

hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

Quý II năm 2023 

100% 

10 
17/2023/NQ – 

HĐQT 
15/06/2023 

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới 

chức vụ Kế toán trưởng công ty 
100% 

11 19/NQ – HĐQT 21/06/2023 

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

- Chi nhánh Đăk Lăk 

100% 

12 
20/2023/NQ - 

HĐQT 
22/09/2023 

V/v trình HĐQT xem xét thông qua 

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và 
100% 
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bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban 

kiểm soát 

13 
21/2023/NQ - 

HĐQT 
10/10/2023 

Về việc phê duyệt chính sách giảm 

sản lượng nộp giao khoán vụ năm 

2023 

100% 

14 
25/2023/NQ - 

HĐQT 
14/11/2023 

Về việc chia tách sáp nhập bộ phận 

phòng ban của Công ty 
100% 

15 
26/2023/NQ – 

HĐQT 
20/11/2023 

Về việc xin ngừng triển khai dự án 

nhà máy điện gió, điện mặt trời nổi 

Thắng Lợi Đăk Lăk 

100% 

16 
27/2023/NQ – 

HĐQT 
27/12/2023 

V/v thông qua trường hợp Nguyễn 

Huy Công người nhận khoán xin 

chuyển nhượng vườn cây cà phê; chủ 

trương xử lý vườn cây cà phê của 

Công ty tại đơn vị 19/8 

100% 

 

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh 

nghiệp, chiến lược về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 

quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm 

soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò 

tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố 

gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ 

hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động. 

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và một số vấn đề còn tồn động chưa thể giải 

quyết như: 

-  Về phần tài chính: Công ty vẫn chưa được phê duyệt quyết toán bàn giao vốn giữa 

Công ty TNHH MTV Cà Phê Thắng Lợi và Công ty cổ phần Cà Phê Thắng Lợi làm ảnh 

hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty. 

-  Về sản xuất: Tình hình sản xuất của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi đa số người 

nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: không 

giao nộp sản lượng giao khoán năm 2023; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 

2018-2022, mặc dù Công ty đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
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công ty ban hành (hỗ trợ chính sách sản lượng giao khoán được giảm từ 10- 30% đối với 

những trường hợp giao nộp đủ sản lượng giao khoán năm 2023 và trả đầy đủ hoặc một phần 

các khoản nợ); không ký hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn, tái canh lên 

trồng mới; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt trái phép cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, tự ý 

rào lấn chiếm và chắn đường lô…làm thất thoát tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà 

nước và các cổ đông). Từ năm 2018 đến nay đều không nộp hoặc nộp không đủ sản lượng 

giao khoán và người nhận khoán, hộ liên kết không nộp tiền thuê đất và các khoản nợ khác từ 

năm 2018 đến nay theo quy định, vi phạm nội quy quy chế của Công ty, cụ thể: 

Thu nợ sản lượng giao khoán 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 và thu sản lượng năm 2023 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số phải nộp 

đầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 

Số còn nợ cuối 

kỳ 

Phát sinh 

tăng (Phải 

nộp trong kỳ) 

Phát sinh 

giảm (đã nộp 

trong kỳ) 

Sản lượng 

giao khoán 

Kg cà 

phê quả 

tươi 

10.861.658 3.048.334 1.064.236 

12.845.756 

(Tương đương 

trên 230 tỷ đồng) 

Tiền thuê 

đất 
Đồng 13.137.251.950 1.704.734.605 1.633.824.316 13.208.162.239 

Vay tái canh Đồng 178.700.000 0 0 178.700.000 

Phân vô cơ Đồng 610.404.000 0 34.304.000 576.100.000 

 

- Về Kinh doanh: Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động 

giá cà phê trong nước tăng đột biến cao nhất trong lịch sử, trong khi giá bán xuất khẩu không 

tăng nhiều. Tuy tình hình kinh tế biến động nhưng công ty đã có kế hoạch kinh doanh thận 

trọng và thực hiện tiết giảm nhiều chi phí để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Do vậy về kinh 

doanh năm 2023 cũng đã có tiến triển hơn cụ thể là: 

• Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 8.008 

tấn cà phê nhân. 

• Doanh thu xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài: 429.400 triệu đồng 
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Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện năm 

2023 so 

với KH 

năm 

2023 

A SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
Tấn 

nhân 
8.238 8.302 99% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 

nhân 
8.008 8.000 100% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 302 76% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
    

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 379.483 124% 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 372.183 123% 

1.1 
Doanh thu cà phê thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 352.383 122% 

1.2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
14.374 12.300 117% 

1.3 Doanh thu cho thuê nhà xưởng 
Triệu 

đồng 
12.266 6.800 180% 

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 7.300 179% 

II 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

Triệu 

đồng 
4.896 4.125 119% 

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361 825 165% 

IV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535 3.300 107% 
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3. Về phần chi trả thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác cho thành viên Hội 

Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023: 

 Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua kế 

hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. Trong năm 2023 thực hiện chi trả tổng thù lao và 

thưởng của HĐQT và BKS cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Đối tượng Kế hoạch năm 2023 Thực chi năm 2023 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách và các Thành viên 

HĐQT không chuyên trách 

 

500.000.000  

 

331.809.574 

2 Ban kiểm soát (3TV) 84.000.000  25.800.000 

 Tổng cộng 584.000.000  357.609.574    

 

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc  

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 

HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường 

xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng 

nghiệp vụ chuyên môn như sau: 

 + Trong năm 2023 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị 

quyết của HĐQT và đạt được những kết quả nhất định. 

 + Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng 

Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các 

chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong 

bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước. 

5. Kết quả giám sát đối với Trưởng - Phó các Phòng ban, Chi nhánh, Địa điểm kinh 

doanh: 

Hội đồng quản trị luôn song hành cùng Ban điều hành và Trưởng – Phó các bộ phận 

trong từng hoạt động, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên 

làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác, định kỳ họp giao ban bình quân 

01 lần/tháng để nắm bắt tiến độ xử lý công việc. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường 

xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, giảm thiểu các chi phí 

vận hành để đảm bảo nguồn tài chính của công ty… Vì vậy, Công ty đã hoàn thành cơ bản 

các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông năm 2023 đề ra. 

 

 



 

 
7 

 
  

6. Đối với các giao dịch giữa công ty và người liên quan của Công ty: 

 Theo kết quả giám sát cũng như các số liệu báo cáo, không có các giao dịch giữa công 

ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là 

người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

7. Tổng kết phương hướng nhiệm vụ đã triển khai theo kế hoạch năm 2023 

HĐQT đã bám sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động, dự báo các ảnh hưởng, từ 

đó xây dựng định hướng chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch hành động cụ thể: 

- Đối với hoạt động sản xuất, HĐQT đưa ra các phương án chỉ đạo xử lý nghiêm việc 

các chủ hộ vi phạm nghĩa vụ đối với công ty bằng việc khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp 

đồng, thu hồi lô đất giao khoán đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối 

với công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc theo sát chỉ đạo và tích cực làm việc với các cơ 

quan chức năng đề nghị đẩy nhanh công tác thi hành án đối với các bản án của Tòa án xét xử 

đã có hiệu lực pháp lý. 

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc bám 

sát với kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt để chỉ đạo 

phòng nghiệp vụ chuyên môn đưa ra các biện pháp kinh doanh phát triển thị trường đầu vào 

và đầu ra, xây dựng quy trình sản xuất hàng hóa của công ty tiêu chí tiết kiệm nguyên nhiên 

liệu sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa. Cũng trong năm 2023, với các lợi thế 

hiện có của Công ty vì vậy Hội Đồng Quản Trị đã phê duyệt và đưa ra các phương án kinh 

doanh về mảng sản xuất kinh doanh cà phê rang xay hòa tan.  

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 

- Năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng 

cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề 

phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị 

và tối đa lợi ích của cổ đông. 

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao tuân thủ 

đúng quy định pháp luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị quyền lợi 

cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau. 
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1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản. 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Thực 

hiện năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

KH năm 

2024 so với 

TH năm 

2023 

Ghi chú 

A 
SẢN PHẨM CÀ 

PHÊ  

Tấn 

nhân 
8.238 6.310 77%   

1 
Cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Tấn 

nhân 
8.008 6.000 75%   

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
230 310 135%   

B 

KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

        

I Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
469.085 395.586 84%   

1 
Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
456.040 384.486 84%   

1.1 
Doanh thu cà phê 

nhân thu mua ngoài 

Triệu 

đồng 
429.400 354.000 82%   

1.2 
Doanh thu cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
14.374 16.926 118% 

Giá thu sản 

dự kiến 

10.000đ/kg 

cà phê quả 

tươi 

1.3 
Doanh thu cho thuê 

nhà xưởng 

Triệu 

đồng 
12.266 13.560 111%  

2 Doanh thu khác 
Triệu 

đồng 
13.045 11.100 85%  

II 
Lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

Triệu 

đồng 
4.896  5.114  104%   

III Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
1.361  1.023  75%   

IV 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.535  4.091  116%   
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2. Giải pháp thực hiện. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng nợ 

của người nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng 

thời nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng 

cho người nhận khoán.  

- Đầu tư nâng cấp hệ thống kho Xưởng sản xuất cà phê với công nghệ hiện đại để đáp 

ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. Xây dựng 

thêm xưởng tại trụ sở Công ty để đáp ứng nhu cầu thuê kho tại địa bàn. Nâng cao hiệu quả 

việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng. 

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc đầu 

tư phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng cà phê rang xay hòa tan. Đẩy mạnh 

phát triển kinh doanh cả thị trường trong nước và xuất khẩu. 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của 

Công ty, tăng sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, 

liên kết kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển 

tìm kiếm khách hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước 

ngoài đang kinh doanh cà phê trong nước. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo 

đúng hợp đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng sản xuất cà phê, cũng như 

rà soát lại định mức giao khoán cho phù hợp thị trường. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, 

tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững 

mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.  

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 

hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT; 

- Ban KS; 

- Ban TGĐ; 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Số: 74/2024/BC – BKS 

------------------- 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại 

Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi; 

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 bởi Công ty 

TNHH kiểm toán AFC Viêt Nam – Chi nhánh Phía Bắc; 

Theo chương trình kiểm soát 2023, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm soát như sau: 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 2023: 

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ là 02 lần/năm và kiểm tra 

giám sát tuân thủ việc triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 

2023, các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các quy định quản trị 

doanh nghiệp và điều lệ công ty. Cụ thể như sau: 

1.1 Các công việc đã thực hiện được: 

- Ban kiểm soát luôn bám sát kế hoạch năm 2023, trong đó tập trung vào việc 

giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty. Qua giám sát cho 

thấy việc hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo đúng điều lệ của Công ty ban hành. 

Tuy nhiên qua việc giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc chưa thật chủ động, sáng tạo 

trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tình trạng chặt phá, chiếm đoạt cây muồng 

đen, lấn chiếm bờ lô, rào vườn cây cà phê nhận khoán trái phép… Vẫn diễn ra thường 

xuyên song chưa được ngăn chặn kịp thời, mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi 

phạm, nhưng người vi phạm không ký vào biên bản, đồng thời không báo cáo chính 

quyền địa phương để năn chặn và giải quyết dứt điểm. Nhiều người nhận khoán vi 

phạm hợp đồng giao khoán rất nghiêm trọng như: Tự ý chặt tải cà phê để ưu tiên phát 
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triển cây Sầu riêng và trồng nhiều cây trồng xen khác (Mắc ca, Bơ, Nhãn, Cau, Tiêu, 

nghệ….) nhưng không kiểm tra, kiểm soát và tiến hành lập biên bản và xử lý kịp thời 

dẫn đến vườn cà phê giảm về số lượng cũng như chất lượng, năng suất giảm sâu. Việc 

ký kết hợp đồng giao khoán (đối với những hợp đồng đã hết hạn) chậm thực hiện, kết 

quả thấp hiện nay có trên 989 hợp đồng khoán gọn đã hết thời hạn nhưng chỉ mới có 

183 hợp đồng được ký mới chiếm khoảng gần 20%. Ngoài ra đối với những người nhận 

khoán hợp đồng giao khoán còn thời hạn nhưng cần chuyển đổi hợp đồng sang tư cách 

pháp nhân mới thực được 64/264 chiếm 24,24% còn lai 75,76% chưa thực hiện. Việc 

ký kết hợp đồng đối với những người nhận khoán thực hiện việc trồng mới sau thanh lý 

vườn cây mới 20/57 = 35,09% còn 64,91% người chưa thực hiện với diện tích trên 20 

ha. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng quản lý điều 

hành hoạt động kinh doanh, tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 

thống kê, báo cáo tài chính. 

- Kiến nghị HĐQT có biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến việc theo dõi đối chiếu 

công nợ (nhất là đối với các hợp đồng nhận khoán đã hết hạn hợp đồng nhưng không 

đến đối chiếu công nợ với Công ty ...), gây khó khăn cho việc thu hồi công nợ, ảnh 

hưởng đến cơ cấu vốn, nguồn tài chính trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý, 

giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng bổ sung, kiện 

toàn hồ sơ công nợ, các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc vi phạm hợp đồng giao 

khoán để tiến hành khởi kiện những người nhận khoán không hợp tác không trả nợ cho 

Công ty ra Tòa, để đòi nợ và chấm dứt hợp đồng, trả lại vườn cây cho Công ty theo quy 

định của pháp luật .  

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty. 

1.2. Hạn chế cần khắc phục: Trong năm 2023 Ban kiểm soát hoạt động giám sát 

chưa đều, đôi khi còn lúng túng bị động, chưa xây dựng cụ thể kế hoạch giám sát 

trong năm. Nguyên nhân: Do 100% thành viên ban kiểm soát là kiêm nhiệm và bận 

việc chuyên môn, nên chưa thực hiện được giám sát về việc ban hành nghị quyết của 

HĐQT về việc thanh toán chi phí đầu tư đối với người nhận khoán có diện tích tăng so 

với hợp đồng khoán cũ nay chuyển sang hợp đồng mới có diện tích tăng thêm, đôi lúc 

ban kiểm soát có phần sao nhãng nhiệm vụ đươc giao...  

- Mặt khác hiện nay có một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng 

khoán gọn... với các đối tác cần phải nghiên cứu chặt chẽ hơn để đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu thiệt hại đối với Công ty khi có tranh chấp 

hợp đồng xảy ra, nhưng chưa được ban kiểm soát quan tâm giám sát đúng mức. 
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2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 

2022: 

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã triển khai hoạt động giám sát theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát không phát hiện gian lận trong 

hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cũng như trưởng các 

phòng ban của Công ty. Tuy nhiên việc điều hành sản xuất, quản lý vườn cây, theo dõi 

công nợ, theo dõi hợp đồng giao khoán vẫn chậm được cải thiện,nhiều vướng mắc trông 

hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết kịp thời. 

Các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành được tổ chức theo đúng quy định, các 

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các Cổ 

đông. 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty: 

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán AFC Viêt Nam – Chi nhánh Phía Bắc; Báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán 

xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 

của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản 

theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:       

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 

1 Tổng doanh thu bán hàng 469.085.408.057 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.896.414.423 

3 Tài sản ngắn hạn 217.172.791.562 

4 Tài sản dài hạn 62.165.281.250 

5 Nợ phải trả 140.456.674.037 

6 Vốn chủ sở hữu 138.881.398.775 

4. Thù lao, tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2023: 

Ban kiểm soát đã nỗ lực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và đã 

được chi trả thù lao, tiền thưởng với tổng số tiền là 25.800.000 đ/năm.  

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và các cổ đông: 

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát 

việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết 

HĐQT.  
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- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết 

quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. 

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát 

các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm 

2023, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều 

hành của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty. 

6. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của 

Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát 

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại 

Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có 

liên quan, BKS trong năm 2023 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên mức độ hoàn thành chưa cao. 

- Trong năm 2023, Đai hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bổ nhiệm mới một 

thành viên BKS, BKS đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho thành viên mới, trong 

năm 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để 

đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. 

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023, BKS có kết luận, 

kiến nghị như sau: 

1. Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ, và các phòng ban 

của của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định nội bộ của Công ty. Tuy nhiên việc giám sát hoạt động của các phòng ban bộ 

phận của HĐQT, BTGĐ đôi khi chưa sâu sát và kịp thời. 

2. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng của 

Công ty khẩn trương chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc định giá tài sản Công ty 

TNHH MTV cà phê Thắng Lợi; Có kế hoạch làm việc với các ngành chức năng của địa 

phương và Trung ương để điều chỉnh vốn, tài sản của Công ty cổ phần hóa. Sớm bàn 

giao tài sản từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần. Đồng thời chuẩn bị tài liệu 

để Công ty trả lời đầy đủ ý kiến của người nhận khoán theo quy định của pháp luật (trên 

800 đơn phản ánh, trên 700 đơn khởi kiện của người nhận khoán đối với Công ty) thể 

hiện sự minh bạch trong giao khoán cũng như sản xuất kinh doanh…Đầu năm 2024 

Công ty đã chuẩn bị kỹ tài liệu, chứng cứ cho đoàn thanh tra tỉnh - Về việc thanh tra 

một số lĩnh vực trong công ty. Hiện nay Đoàn thanh tra đang làm việc theo quy định 

của pháp luật. 

3. Trong thời gian tới đề nghị Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống tổ 

chức quản lý và hệ thống nhân sự, hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, để 

phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của công ty để mở rộng sản 
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xuât kinh doanh, tạo sản phẩm mới đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất 

kinh doanh.  

4. Hiện nay nợ còn tồn đọng của người nhận khoán vườn cà phê của Công ty từ 

năm 2018 đến nay quá nhiều (khoảng trên 150 tỷ). Do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Những người nợ chủ yếu là cá nhân đang hợp 

đồng giao khoán với Công ty (06 niên vụ không nộp sản lượng giao khoán) nhiều người 

nhận khoán tự ý sang nhượng trái phép, một số người đã chết nhưng chưa giải quyết 

chuyển hợp đồng giao khoản theo đúng quy định, một số hộ thưc hiện tái canh từ những 

năm trước đây cố tình không hợp tác với Công ty để thực hiện nghĩa vụ theo bản cam 

kết trước khi xin thanh lý vườn cây…Chính vì vậy, đề nghị hội đồng quản trị chỉ đạo 

các phòng ban chức năng tích cực, tìm mọi giải pháp để thu hồi công nợ. Đối với những 

trường hợp chây ỳ, không nộp sản lượng giao khoán, không thanh lý hợp đồng đã hết 

thời hạn giao khoán và ký kết hợp đồng giao khoán mới, không ký hợp đồng giao 

khoán chuyến sang kinh doanh, không hợp tác với Công ty thì kiên quyết khởi kiện ra 

tòa, thu hồi vườn cây theo đúng quy định của pháp luật. 

5, Ban Tổng giám đốc, HĐQT tích cực liên hệ UBND huyện Krông Pắc, UBND 

huyện CưMgar, UBND thành phố Buôn Ma Thuột các cơ quan thi hành án và các 

ngành chức năng để thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo kỷ 

cương pháp luật, bảo vệ tài sản và nguồn vốn của nhà nước tại Công ty và quyền lợi 

chính đáng của cổ đông. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 

 T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 













































































 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 75/2024/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023, 

cụ thể: 

- Thời gian kiểm toán tài chính: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023  

- Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH PHÍA BẮC 

(Báo cáo tài chính được đính kèm). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 76/2024/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với 

lợi nhuận sau thuế năm 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 

đến hết ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua 

các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận 

sau thuế năm 2023 như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Tổng doanh thu Đồng 469.085.408.057 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 4.896.414.423 

3 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp Đồng 3.535.047.283 

4 Cổ tức năm 2023 Đồng 0 

5 Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 3.535.047.283 

6 Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận % 0 

 

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

01/01/2023 đến 31/12/2023 là 3.535.047.283 đồng sẽ không chia cổ tức mà thực hiện trích 

100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển Công ty vì những lý do sau: 

- Hiện nay Công ty đang hoạt động rất khó khăn do Người nhận khoán không nộp sản 

tiền nợ tương đương trên 230 tỷ đồng và nợ tiền thuê đất 06 năm liên tiếp hơn 13 tỷ đồng, 

tình hình an ninh trật tự phức tạp, hồ sơ pháp lý về đất đai chuyển đổi sang Công ty cổ 

phần chưa hoàn thiện ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và vốn lưu động trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

- Đồng thời vì lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023 thấp chỉ 3,535 tỷ 

đồng. Công ty cũng cần có nguồn vốn để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới hệ thống máy móc 

thiết bị, nâng cấp hệ thống nhà xưởng để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê 

nhân và đầu tư phát triển lĩnh vực cà phê rang xay & hòa tan. 
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2. Triển khai thực hiện: 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy toàn quyền cho Hội đồng quản 

trị quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận được trình như trên. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

(Số: 77/2024/TT – HĐQT) 

V/v: Thông qua Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 

và kế hoạch năm 2024 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi 

 Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông 

qua kế hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua 

Tổng mức thù lao (bao gồm lương và thưởng) của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù 

lao (bao gồm lương và thưởng) năm 2024 như sau: 

         Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 

 

Kế hoạch 

thù lao năm 

2023 

 

Tổng thù lao 

đã chi năm 

2023 

Kế hoạch thù lao năm 2024 

 

 

01 

 

Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách và các Thành viên 

HĐQT không chuyên 

trách  

 

500.000.000 

 

331.809.574 

 

500.000.000 

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách: 22.500.000đ/tháng (Chưa 

bao gồm mức đóng thuế TNCN 

vãng lai 10%) 

 

 

02 

 

Ban kiểm soát (03 thành 

viên) 

 

84.000.000 

 

25.800.000  84.000.000 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

TỜ TRÌNH 

(Số: 78/2024/TT – HĐQT) 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán  

Báo cáo tài chính năm 2024 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 

đã được Quốc hội nước Công Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định của pháp luật khác, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2024 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau: 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật 

về các điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận.  

- Thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công 

ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm 

toán cho năm tài chính 2024 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các 

tiêu chí trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 79/2024/TT – HĐQT) 

V/v: thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty 

và người có liên quan 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công Hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

 

Nhằm đảo bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông không làm 

thất thoát vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

(“Công ty”). Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông 

qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên 

quan (“Hợp đồng”) theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 

59/2020/QH14, Điều 42 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của luật chứng 

khoán quy định đối với Công ty đại chúng. Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều 

kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Giữa Công ty với người liên quan (Danh 

sách chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng mua bán; Vay/cho 

vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật trừ các 

giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà 

Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho 

thuê tài sản; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các loại hợp đồng giao dịch khác 

theo đúng quy định pháp luật. 

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể 

trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông 

Công ty. Giá trị hợp đồng/Phụ lục hợp đồng từng lần sẽ tối đa không quá 35% tổng giá 

trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 



4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan 

cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt uỷ quyền cho 

Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình 

hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết và 

thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông 

công ty phê duyệt. Việc uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định khác. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

PHỤ LỤC  

(Đính kèm Tờ trình số 79/2024/TT – HĐQT ngày 25/03/2024) 

 

STT Tên doanh 

nghiệp/người có 

liên quan 

Địa chỉ/MST Ngành nghề kinh 

doanh chính 

Mối liên hệ 

(Theo Khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp 2020) 

1 Công ty cổ phần 

cấp nước Đăk 

Lăk 

(“Công ty Cấp 

Nước”) 

Số 339 Tôn Đức 

Thắng, P. Tân An, 

TP. BMT, tỉnh 

Đăk Lăk   

MST: 6000175995 

Khai thác, xử lý 

và cung cấp nước  

- Ông Đỗ Hoàng Phúc (Chủ tịch 

HĐQT CTCP cà phê Thắng Lợi) sở 

hữu cổ phần Công ty Cấp Nước 

chiếm tỷ lệ 15,86% tổng số cổ phần 

từ ngày 20/01//2019. 

2 Công ty TNHH 

Đầu tư và 

thương mại Nam 

Phương 

(“Công ty Nam 

Phương”) 

Km số 7, cụm 

Công nghiệp Mai 

Sơn, xã Mai Sơn, 

huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

MST: 2700281328 

Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt 

khác trong xây 

dựng 

- Bà Phạm Thị Linh (Vợ ông Đỗ 

Hoàng Phúc hiện là Chủ tịch HĐQT 

CTCP cà phê Thắng Lợi) là chủ sở 

hữu Công ty Nam Phương.   

3 Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Nam Phương 

(“Công ty XNK 

Nam Phương”) 

Đường Trịnh Tú, 

Phố Kim Đa, P. 

Ninh Khánh, TP. 

Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

MST: 2700669128 

Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt 

khác trong xây 

dựng 

 

- Bà Phạm Thị Linh (Vợ ông Đỗ 

Hoàng Phúc hiện là Chủ tịch HĐQT 

CTCP cà phê Thắng Lợi) sở hữu 

phần vốn góp chiếm 25% vốn điều 

lệ. 

4 Công ty CP Xuất 

nhập khẩu thực 

phẩm Toàn Cầu 

(“Công ty Toàn 

Cầu” 

Thôn Kim 3, xã 

Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

MST: 2400797168 

Bán buôn thực 

phẩm 

- Ông Đỗ Hoàng Phúc (Chủ tịch 

HĐQT CTCP cà phê Thắng Lợi) sở 

hữu cổ phần Công ty Toàn Cầu 

chiếm tỷ lệ 50% tổng số cổ phần từ 

ngày 20/06/2016. 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

(Số: 80/2024/TT – HĐQT) 

V/v: thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2024 - 2028 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Công 

Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bầu 

cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028, cụ thể 

như sau: 

I. Số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu ngày 02/10/2019 đã thông qua số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà 

phê Thắng Lợi với nhiệm kỳ 2019 – 2023. Theo đó tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng kết thúc nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm 

bảo công tác hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ 

thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo 

(2024 – 2028) với số lượng thành viên như sau: 

- Hội Đồng Quản Trị: 05 thành viên. 

- Ban Kiểm Soát: 03 thành viên. 

II. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được Công 

ty xác định theo các quy định tại Thông báo số 54/TB - CTCP ngày 08/03/2024 

của Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua. 

III. Cách thức bầu cử: 

Cách thức bầu cử thực hiện theo các quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu 

cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát CTCP cà phê Thắng Lợi 

nhiệm kỳ 2024 – 2028 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. 



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

  

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  

THẮNG LỢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đăk Lăk, ngày 08 tháng 04 năm 2024 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN  

Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028  

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công ty cổ phần cà phê 

Thắng Lợi 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi; 

- Hồ sơ đề cử của cổ đông. 

  

Hội Đồng Quản Trị CTCP cà phê Thắng Lợi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội 

đồng quản Trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028, cụ thể như sau: 

 I. Danh sách ứng viên Hội Đồng Quản Trị: 

STT Họ và tên Ngày sinh Số GTTT Trình độ chuyên môn 

1 Đỗ Hoàng Phúc 03/07/1957 037057001333 Cử nhân Luật, Chính trị 

2 Đỗ Hoàng Phương 02/02/1984 037084001022 Thạc sỹ điện tử tự động 

hoá 

3 Phạm Xuân Thụ 20/10/1965 040065013019 Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

4 Phạm Thị Linh 25/03/1961 037161001579 Cử nhân kế toán 

5 Đặng Thị Huyền 10/01/1990 066190011859 Kỹ sư nông học 

 Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch kèm theo. 

 II. Danh sách ứng viên Ban Kiểm Soát: 

STT Họ và tên Ngày sinh Số GTTT Trình độ chuyên môn 

1 Phạm Đình Bộ 22/08/1957 037057009752 Cử nhân Luật, Chính trị 

2 Lê Đặng Uyên Đan 02/05/1994 066194005797 Cử nhân Luật 

3 Nguyễn Thị Thuý Hằng 02/10/1990 066190018893 Cử nhân Kinh tế 



 Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch kèm theo. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Luu: HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

  

 

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Đỗ Hoàng Phúc 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 03/07/1957 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ninh Bình 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 037057001333 

Ngày cấp/Date of issue: 28/06/2022    Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Đắk Lắk 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phố Kim Đa, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

9/ Số điện/Telephone number: 02626.514.365 

10/ Địa chỉ email/Email: phuccailan@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Chủ tịch HĐQT. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần cấp nước Đăk Lăk. 

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 

shares, accounting for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 



Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

STT  

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán(n

ếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan   

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý do  

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty/ 

1 

Đỗ 

Hoàng 

Phúc 

 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Chủ tịch Hội 

Đồng Quản 

Trị 

0370570013

33 

28/06/2022 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  

Người 

đại diện 

theo 

pháp luật 

Chủ tịch 

Hội 

Đồng 

Quản Trị 

 
Phạm Thị 

Linh 
 Cổ đông lớn 

Số CMND: 

161962858 

Ngày cấp: 

23/11/2011 

Tại: CA tỉnh 

Ninh Bình 

Số12 

đường 

Trịnh Tú, 

phố Kim 

Đa, 

phường 

Ninh 

Khánh, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Vợ 

 
Đỗ Văn 

Hạnh 
  

0370500014

58 

25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

phố Lê 

Lợi,  

phường 

Nam 

Bình, TP 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Anh trai 

 

Lê Thị 

Thuỳ 

Dung 

  

0371480010

09 

25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

phố Lê 

Lợi,  

phường 

Nam 

Bình, TP 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Chị dâu 

 
Đỗ Duy 

Tư 
  

0370590017

99 

03/06/2019 

Cục Cảnh sát 

phố Tân 

An, 

phường 

Tân 

Thành, tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Em trai 

 

Dương 

Thị 

Phượng 

  

0371600026

76 

11/12/2019 

Cục Cảnh sát 

phố Tân 

An, 

phường 

Tân 

02/10/201

9 
  Em dâu 



STT  

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán(n

ếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan   

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý do  

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty/ 

Thành, tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

 
Đỗ Văn 

Từ 
  

0370580010

23 

21/04/2017 

Cục Cảnh sát 

Xã Yên 

Nhân, 

Huyện 

Yên Mô, 

Tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/201

9 
  Em trai 

 
Nguyễn 

Thị Đoan 
  

164537169 

03/05/2009 

CA Ninh 

Bình 

Xã Yên 

Nhân, 

Huyện 

Yên Mô, 

Tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/201

9 
  Em dâu 

 
Đỗ Văn 

Năm 
  

0370620008

83 

25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

phố 3, 

phường 

Đông 

Thành, tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Em trai 

 
Trần Thị 

Cậy 
  

0371640006

27 

25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

phường 

Đông 

Thành, tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Em dâu 

 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Phương 

 TV HĐQT 

0370840010

22 

18/09/2018 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con ruột 

 
Trần Thị 

Hải Lý 
  

0371910009

51 

07/12/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con dâu 

 
Đỗ Linh 

Nhâm 
  

164262856 

02/10/2012 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con ruột 



STT  

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán(n

ếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan   

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý do  

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty/ 

 

Đinh 

Thanh 

Tùng 

  

164162913 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con rể 

 

 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Vợ là Bà Phạm Thị Linh cổ đông lớn của Công ty. 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 
Đỗ Hoàng Phúc 

 

 

 

  

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Đỗ Hoàng Phương 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 02/02/1984 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ninh Bình 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 037084001022 

Ngày cấp/Date of issue: 29/09/2022    Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phố Kim Đa, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

9/ Số điện/Telephone number: 02626.514.365 

10/ Địa chỉ email/Email: DHP.vina@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội Đồng Quản Trị. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Phó Chủ Tịch HĐQT – Công ty Cổ phần cấp nước Đăk Lăk. 



14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 

shares, accounting for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán(

nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với công 

ty/ 

1 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Phương 

 TV HĐQT 

0370840010

22 

18/09/2018 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, 

Tp Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh 

Bình 

02/10/201

9 
   

 

Đỗ 

Hoàng 

Phúc 

 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Chủ tịch Hội 

Đồng Quản 

Trị 

0370570013

33 

28/06/2022 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Ba đẻ 

 
Phạm Thị 

Linh 
 Cổ đông lớn 

Số CMND: 

161962858 

Ngày cấp: 

23/11/2011 

Tại: CA tỉnh 

Ninh Bình 

Số12 

đường 

Trịnh Tú, 

phố Kim 

Đa, 

phường 

Ninh 

Khánh, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Mẹ đẻ 

 
Trần Văn 

Kiệm 
  

0370630007

15 

Phố 

Khánh 

02/10/201

9 
  Bố vợ 



28/06/2021 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Bình, 

phường 

Ninh 

Khánh, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

 

Nguyễn 

Thị Ngân 

Thanh 

  

0371690008

63 

14/09/2021 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Phố 

Khánh 

Bình, 

phường 

Ninh 

Khánh, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Mẹ vợ 

 
Trần Thị 

Hải Lý 
  

0371910009

51 

07/12/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Vợ 

 

Đỗ 

Phương 

Nhi 

    

02/10/201

9   Con ruột 

 

Đỗ 

Hoàng 

Minh Hải 

    

02/10/201

9   Con ruột 

 

Đỗ 

Hoàng 

Minh 

Anh 

    
02/10/201

9 
  Con ruột 

 
Đỗ Linh 

Nhâm 
  

164262856 

02/10/2012 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Em ruột 

 

Đinh 

Thanh 

Tùng 

  

164162913 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Em rể 

  

 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Mẹ đẻ là Bà Phạm Thị Linh cổ đông lớn của Công ty 



18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 
 

Đỗ Hoàng Phương 

  

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Phạm Thị Linh 

2/ Giới tính/Sex: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 25/03/1961 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ninh Bình 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 037161001579 

Ngày cấp/Date of issue: 22/06/2022    Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phố Kim Đa, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

9/ Số điện/Telephone number: 02626.514.365 

10/ Địa chỉ email/Email: ……………………………………………………………………… 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần cấp nước Đăk Lăk. 



14/ Số CP nắm giữ: 7.761.900 cổ phiếu chiếm 61,35% vốn điều lệ, trong đó/ Number of 

owning shares 7.761.900  shares, accounting for 61,35% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 7.761.900 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

  

ST

T 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán

(nếu 

có) 

 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty/ 

10 
Phạm 

Thị Linh 
 Cổ đông lớn 

Số CMND: 

161962858 

Ngày cấp: 

23/11/2011 

Tại: CA 

tỉnh Ninh 

Bình 

Số 12 

đường 

Trịnh Tú, 

phố Kim 

Đa, 

phường 

Ninh 

Khánh, 

Tp Ninh 

Bình 

02/10/201

9 
   

 

Đỗ 

Hoàng 

Phúc 

 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Chủ tịch Hội 

Đồng Quản 

Trị 

0370570013

33 

28/06/2022 

Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Chồng 

 
Mai Thị 

Lượt 
  

160624771 

15/11/2012 

CA Ninh 

Bình 

Xã Yên 

Nhân, 

huyện 

Yên Mô, 

02/10/201

9 
  Mẹ đẻ 



tỉnh Ninh 

Bình 

 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Phương 

 TV HĐQT 

0370840010

22 

18/09/2018 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con ruột 

 
Trần Thị 

Hải Lý 
  

0371910009

51 

07/12/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con dâu 

 
Đỗ Linh 

Nhâm 
  

164262856 

02/10/2012 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con ruột 

 

Đinh 

Thanh 

Tùng 

  

164162913 

CA Ninh 

Bình 

Phố 8, 

phường 

Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Con rể 

 
Nguyễn 

Thị Lưu 
  

0371480074

16 

28/06/2021 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

TT Phát 

Diệm, 

huyện 

Kim Sơn, 

tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/201

9 
  Chị dâu 

 
Phạm Thị 

Lụa 
  

160195802 

27/02/2013 

CA Ninh 

Bình 

Phố Trung 

Tự, 

phường 

Nam 

Bình, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Chị gái 

 

Phạm 

Minh 

Cường 

  

164015168 

27/02/2013 

CA Ninh 

Bình 

Phố Trung 

Tự, 

phường 

Nam 

Bình, Tp 

Ninh Bình 

02/10/201

9 
  Anh rể 

 
Phạm Thị 

Lĩnh 
  

0371580025

83 

31/08/2021 

TT Tiền 

Hải, Thái 

Bình 

02/10/201

9 
  Chị gái 



Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

 

Đặng 

Ngọc 

Đức 

  

0340540067

78 

13/08/2021 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

TT Tiền 

Hải, Thái 

Bình 

02/10/201

9 
  Anh rể 

 

  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Cổ đông lớn 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 
 

Phạm Thị Linh 

  

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Phạm Xuân Thụ 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 20/10/1965 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nghệ An 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 040065013019 

Ngày cấp/Date of issue: 20/08/2021    Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn Liên Cơ, Xã Hoà Đông, Krông Pắc, Đăk 

Lăk 

9/ Số điện/Telephone number: 02626.514.365 

10/ Địa chỉ email/Email: xuanthu201065@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có 

14/ Số CP nắm giữ: 4.555.000 cổ phiếu chiếm 36,007% vốn điều lệ, trong đó/ Number of 

owning shares 4.555.000  shares, accounting for 36,007% of charter capital, of which: 



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 4.554.000 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 1.000 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

  

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán(

nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với công 

ty/ 

 

Ông 

Phạm 

Xuân 

Thụ 

 
TGĐ 

TV HĐQT 

0400650130

19 

20/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

Xã Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

Păc, tỉnh 

ĐăkLăk 

02/10/201

9 
  NQLDN 

 

Đặng 

Trọng 

Phụ 

  

0400380051

18 

20/08/2021 

 

Xóm 4, 

Công 

Thành, 

Yên 

Thành, 

Nghệ An 

02/10/201

9 
  Bố vợ 

 
Đặng Thị 

Huê 
  

0401670198

10 

28/06/2021 

CA Đắk Lắk 

Số 138 

Thôn Liên 

Cơ, Xã 

Hòa 

Đông, 

Huyện 

Krông 

Păc, Tỉnh 

Đaklak 

02/10/201

9 
  Vợ 

 

Phạm Thị 

Như 

Ngọc 

  

241264272 

30/07/2020 

CA Đắk Lắk 

Số 138 

Thôn Liên 

Cơ, Xã 

Hòa 

Đông, 

02/10/201

9 
  Con ruột 



Huyện 

Krông 

Păc, Tỉnh 

Đaklak 

 
Hồ Quốc 

Việt 
  

241321238 

08/06/2016 

CA Đắk Lắk 

Khu phố 

Trần Phú-

Phường 8- 

TP.Tuy 

Hòa- Phú 

Yên 

02/10/201

9 
  Con rể 

 

Phạm 

Xuân 

Hoàng 

  

0660970157

72 

20/06/2021 

CA Đắk Lắk 

Số 138 

Thôn Liên 

Cơ, Xã 

Hòa 

Đông, 

Huyện 

Krông 

Păc, Tỉnh 

Đaklak 

02/10/201

9 
  Con ruột 

 

  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Không có 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 
 

Phạm Xuân Thụ 

  

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Đặng Thị Huyền 

2/ Giới tính/Sex: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 10/01/1990 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đăklăk 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 066190011859 

Ngày cấp/Date of issue: 12/08/2021    Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số nhà 143, Thôn 15, Hòa Đông, Krông Pắc, 

Đăklăk 

9/ Số điện/Telephone number: 0971095226 

10/ Địa chỉ email/Email: dangthihuyen.nhk32@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội Đồng Quản Trị. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

14/ Số CP nắm giữ: 300 cổ phiếu chiếm 0,0023% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 

shares 300 shares, accounting for 0.0023% of charter capital, of which: 



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 300 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

  

ST

T 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán

(nếu 

có) 

 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan  

Lý do 

 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công 

ty/ 

9 

Bà 

Đặng 

Thị 

Huyền 

 
TV 

HĐQT 

06619001

1859 

12/08/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

15, xã 

Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, 

tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 
  

NQLD

N 

 

Đặng 

Văn 

Chinh 

  

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

Nam 

Thắng, 

xã Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 
  Bố đẻ 



 

Vương 

Thị 

Bưởi 

  

06615700

2844 

08/07/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

Nam 

Thắng, 

xã Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 
  Mẹ đẻ 

 

Nguyễn 

Nhân 

Đông 

  

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

15, xã 

Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 
  

Bố 

chồng 

 

Nguyễn 

Nhân 

Thọ 

  

06608000

5999 

12/08/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

15, xã 

Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 
  Chồng 

 

Nguyễn 

Huyền 

Tú Chi 

    

12/07/20

21   Con đẻ 

 

Nguyễn 

Nhân 

Quang 

    

12/07/20

21   Con đẻ 

 

Đặng 

Xuân 

Hậu 

  

03408402

2970 

12/07/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

Breng, 

xã Ia 

Pết, 

huyện 

Đăk 

Đoa, 

tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 

  
Anh 

ruột 



 

Đặng 

Xuân 

Hữu 

  

06608700

8840 

21/09/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

Nam 

Thắng, 

xã Hòa 

Đông, 

huyện 

Krông 

păc, tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 

  
Anh 

ruột 

 

Đặng 

Thu 

Hiền 

  

03418101

9200 

08/07/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn Cư 

Nghĩa, 

xã Cư 

Huê, 

huyện 

EaKar, 

tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 

  
Chị 

ruột 

 

Hoàng 

Đình 

Trung 

  

03808203

9458 

08/07/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn Cư 

Nghĩa, 

xã Cư 

Huê, 

huyện 

EaKar, 

tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 

  Anh rể 

 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

  

04218801

4503 

28/06/202

1 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn 

Breng, 

xã Ia 

Pết, 

huyện 

Đăk 

Đoa, 

tỉnh 

Đăklăk 

12/07/20

21 

  
Chị 

dâu 

 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

  

23087516

9 

31/03/200

8 

CA tỉnh 

Gia Lai 

Xã H’ra, 

huyện 

Mang 

Yang, 

tỉnh Gia 

lai 

12/07/20

21 

  
Chị 

dâu 

 



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Không có 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 
Đặng Thị Huyền 

  

 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister 

of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: - The State Securities Commission; 

- Hanoi Stock Exchange . 

1/ Họ và tên /Full name: Lê Đặng Uyên Đan 

2/ Giới tính/Sex: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh/Dateof birth: 02/05/1994 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Buôn Ma Thuột 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: 241433785 

Ngày cấp/Date of issue: 22/02/2013    Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Đắk Lắk 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

9/ Số điện/Telephone number: 02626.514.365 

10/ Địa chỉ email/Email: uyendan2594@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần cấp nước Đăk Lăk. 

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 

shares, accounting for 0% of charter capital, of which: 



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 

of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phiếu 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 

  

Stt 
No. 

Mã CK 

Securiti

es 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài 

khoả

n 

giao 

dịch 

chứn

g 

khoá

n 

(nếu 

có) 

Secu

ritie

s 

tradi

ng 

acco

unts 

(if 

avail

able

) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 

the 

company 

(if 

available) 

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

Relationship 

with the 

company/ 

internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents( 

ID/Passport

/ Business 

Registration 

Certificate) 

Số 

Giấy 

NSH 

(*)/ 

NSH 

No. 

Ngày cấp 

Date of issue 

Nơi 

cấp 

Plac

e of 

issu

e 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Address l 

Head 

office 

address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Number 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 
Percent 

age of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

became an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased 

to be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Reasons 

(when 

arising 

changes 

related to 

sections 

of 13 and 

14) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác) 

Notes 

(i.e. not 

in 

posessio

n of a 

NSH No. 

and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  

Lê Đặng 

Uyên 

Đan 

 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

 CCCD 
066194

005797 
17/06/2021 

Cục 

CS

QL

HC 

về 

TT

XH 

250 

Nguyễn 

Công 

Trứ, P. 

Tự An, 

Tp Buôn 

Ma 

Thuột, 

tỉnh Đăk 

Lăk 

0 0%     

1.01  
Đặng 

Thị Nở   Mẹ đẻ CMND 240022

096 
29/06/2019 

Côn

g an 

tỉnh 

Đắk 

Lắk 

250 

Nguyễn 

Công 

Trứ, P. 

Tự An, 

Tp Buôn 

Ma 

Thuột, 

tỉnh Đăk 

Lăk 

0 0%     

1.02  

 

 

Trần 

Quốc 

Tuấn   Bố chồng CMND 

 

 

 

183732

217 
31/10/2006 

Côn

g an 

tỉnh 

Hà 

Tĩn

h 

Thôn Thọ 

Ninh, xã 

Liên 

Minh, 

huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

0 0%     

1.03  

 

 

Vương 

Thị 

Hồng 

Nga 

  Mẹ chồng CMND 

 

 

 

183732

218 
31/10/2006 

Côn

g an 

tỉnh 

Hà 

Tĩn

h 

Thôn Thọ 

Ninh, xã 

Liên 

Minh, 

huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

0 0%     

1.04  

 

Trần 

Anh 

Quang 
  Chồng CMND 

 

 

241979

642 
06/07/2019 

Côn

g an 

tỉnh 

Đắk 

Lắk 

250 

Nguyễn 

Công 

Trứ, P. 

Tự An, 

Tp Buôn 

Ma 

Thuột, 

0 0%     



tỉnh Đăk 

Lăk 

1.05  

 

 

 

Trần 

Anh 

Minh   Con đẻ  

   250 

Nguyễn 

Công 

Trứ, P. 

Tự An, 

Tp Buôn 

Ma 

Thuột, 

tỉnh Đăk 

Lăk 

0 0%    
Sinh 

ngày: 

04/07/20

21 

1.06  

 

 

 

Lê 

Thanh 

Hùng 

  Anh ruột CMND 

 

 

 

 

240980

517 

 

 

 

 

17/08/2011 

 

 

Côn

g an 

tỉnh 

Đắk 

Lắk 

Tổ 4, 

phường 

Thắng 

Lợi, Tp 

Plêiku, 

tỉnh Gia 

Lai 

0 0%     

1.07  

 

 

Lê Quốc 

Dũng   Anh ruột CCCD 

 

 

066089

021072 

 

 

18/09/2021 

 

Cục 

cản

h 

sát 

Tổ 4, 

phường 

Thắng 

Lợi, Tp 

Plêiku, 

tỉnh Gia 

Lai 

0 0%     

1.08  

 

 

 

Đặng 

Hà Mi   Chị dâu CCCD 

 

 

 

064192

000498 

 

 

 

13/04/2021 

 

 

Cục 

cản

h 

sát 

Tổ dân 

phố 1, 

Thị trấn 

Chư Sê, 

huyện 

Chư Sê, 

tỉnh Gia 

Lai 

0 0%     

1.09  

 

 

 

Trần Thị 

Trà My   Chị dâu 
CCCD 

 

 

 

052190

008817 

 

 

 

12/08/2021 

 

 

Cục 

Cản

h 

Sát 

03 Triệu 

Quang 

Phục, 

phường 

Phù 

Đổng, Tp 

Plêiku, 

tỉnh Gia 

Lai 

0 0%   
  

  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Không có 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 

with public company, public fund (if any): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/Ihereby certify that the information provided in this cv is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 
Lê Đặng Uyên Đan 

  

 









Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024 

DakLak, April 4th, 2024 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

1/ Họ và tên /Full name: Phạm Đình Bộ 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/08/1957 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đắk Lắk 

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 037057009752 

Ngày cấp/Date of issue: 12/08/2021   Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHCVTXH  

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

9/ Số điện/Telephone number: 091434269 

10/ Địa chỉ email/Email: phamdinhbo79@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần cà phê 

Thắng Lợi 



12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information 

disclosure: Trưởng Ban kiểm soát 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..................................................................... 

accounting for ....% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategỉc investor/other 

organisation): 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019. 

  

Stt 

No

. 

Mã 

CK 

Sec

urit

ies 

sym

bol 

Họ tên 

Name 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Securit

ies 

tradin

g 

accou

nts (if 

availa

ble) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Positio

n at the 

compan

y (if 

availab

le) 

Mối 

quan hệ 

đối với 

công ty/ 

người 

nội bộ 

Relation

ship 

with the 

company

/ 

internal 

person 

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

Passport

/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documen

ts( 

ID/Pass

port/ 

Business 

Registra

tion 

Certifica

te) 

Số 

Giấy 

NSH 

(*)/ 

NSH 

No. 

Ngày 

cấp 

Date of 

issue 

Nơi 

cấp 

Place 

of 

issue 

Địa 

chỉ trụ 

sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên hệ 

Addre

ss l 

Head 

office 

addres

s 

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Num

ber 

of 

share

s 

owne

d at 

the 

end 

of the 

perio

d 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiế

u 

cuối 

kỳ 

Perc

ent 

age 

of 

shar

es 

owne

d at 

the 

end 

of 

the 

perio

d 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Time 

the 

person 

became 

an 

affiliate

d 

person/ 

internal 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Time 

the 

person 

ceased 

to be 

an 

affiliate

d 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi 

phát 

sinh 

thay 

đổi 

liên 

quan 

đến 

mục 

13 và 

14) 

Reaso

ns 

(when 

arising 

change

s 

related 

to 

section

s of 13 

and 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác) 

Notes 

(i.e. 

not in 

posess

ion of 

a NSH 

No. 

and 

other 

notes) 



14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   

Phạm 

Đình 

Bộ 

 Trưởng 

BKS 
  

CCCD 

ID Card 

No. 

037057

009752 

12/08/2

021 

Cục 

CSQ

LHC

VTX

H 

Phườn

g Tân 

Lợi, 

TP 

Buôn 

Ma 

Thuột, 

tỉnh 

Đăk 

Lăk 

    
24/04/2

024 
  

Bổ 

nhiệm 

vào 

BKS 

nhiệm 

kỳ 

2024 – 

2028  

  

1.1   
Phạm 

Thị Bé 
    Vợ                      

 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): 

Không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): 

Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that 

the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
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